
 



- Viên Giác 85 2 

 



Viên Giac 85 - 3 

 
 
 
 
 

au khi quý vị nhận số báo Xuân Ất Hợi 
trễ nải hơn một tháng. Nay quý vị cũng 
đã có trên tay tờ báo số 85, đặc biệt viết 

về năm mới. Cả 2 số báo nầy Ban Biên Tập đã 
tốn rất nhiều thì giờ và công sức và bù vào đó 
theo lời kêu gọi trong Thư Tòa Soạn lần trước, 
nhiều độc giả cũng đã hỗ trợ 5 hay 10 Đức Mã để 
thêm vào phần phụ phí ấn loát. Xin chân thành 
đa tạ quý vị.  

Xin quý vị vui lòng đọc "Lời Tâm Sự" trong số 
nầy để biết thêm nỗi lòng của Viên Giác trong 
hiện tại và mong rằng quý vị không quên những 
đạo tình mà Viên Giác lâu nay đã mang đến cho 
quý vị; ngược lại Viên Giác cũng xin chân thành 
cảm tạ những tấm thạnh tình của quý vị đã hỗ trợ 
một cách nồng nhiệt cho Viên Giác lâu nay.  

Tết năm nay chùa Viên Giác đón Xuân vào tối 
30 với những màn văn nghệ đặc sắc trong những 
màn xiệc Trung Quốc, múa lân, múa sư tử v.v... 
đã làm cho chúng ta vơi đi bao nỗi muộn phiền 
của kiếp sống tha hương và với mầm vui ấy sẽ 
còn mãi trong tâm hồn của mọi người xa xứ khi 
Tết đến, Xuân về.  

Đến phần phát lộc lì xì quả thật là vui nhộn; 
nhưng nguy hiểm quá. Vì số người quá đông (độ 
2.000 người vào tối đêm giao thừa) mà không có 
trật tự, làm cho Thượng Tọa Trụ Trì hết sức lo 
lắng. 

May là không có tai nạn gì xảy ra. Nếu có 
chắc là ân hận lắm. Với đà nầy năm sau chắc còn 
đông hơn nữa. Mong rằng quý vị hãy cộng tác 
chặt chẽ và trật tự cho. Năm sau, mọi người sẽ 
lần lượt đi vào phía sau Chánh Điện, mỗi người 
sẽ nhận một bao lì xì và hai quả quít, sau đó đi 
bọc lại nhà Hương Linh, để có lối thoát và tránh 
nguy hiểm cho việc chen lấn nhau. Như vậy mới 
an toàn hơn.  

Năm nay Tết nhằm ngày thường; nhưng số 
người đi lễ đông vô kể. 4.000 bao lì xì đã hết, mỗi 
bao trong ấy có 1$US tượng trưng cho tài. Còn 
lộc là 2 quả quít, tượng trưng cho đại cát và đại 
lợi. Tài và lộc tuy nhỏ; nhưng gói trọn tấm lòng 
của Thượng Tọa Trụ Trì và của chùa Viên Giác, 
cầu nguyện cho tất cả quý vị suốt trọn năm Ất 
Hợi được sở cầu như nguyện 

Nhìn về quê hương vẫn ngút ngàn trong khổ 
đau chồng chất. Tuy nước nhà có thay đổi chút ít 

đấy; nhưng quý vị lãnh đạo tinh thần của Giáo 
Hội Phật Giáo Quốc Gia Thống Nhất vẫn còn 
đang bị tù đày. Đọc tin tức trong Viên Giác số 
trước và số nầy quý vị đã biết rõ. Chúng ta ở 
ngoại quốc hỗ trợ cho cuộc tranh đấu nầy bằng 
mọi khả năng, có thể trong vấn đề ngoại giao; 
nên trong thời gian qua Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại nói chung và Âu 
Châu nói riêng đã tiếp xúc với Quốc Hội Âu 
Châu, chính giới Pháp, Đức, Thụy Sĩ và cả Liên 
Hiệp Quốc nữa để mong những cơ quan nầy hỗ 
trợ chúng ta trong vấn đề Nhân Quyền và Tự Do 
Tôn Giáo ở Việt Nam. Chúng ta đã được Quốc 
Hội Âu Châu thông qua một nghị quyết quan 
trọng (xin xem ở phần tin tức) về việc chính 
quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ hai Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ. Thế giới và chính nghĩa đã 
đứng về phía chúng ta. Chúng ta phải cố gắng 
làm sao đừng để cho tội lỗi càng ngày càng dâng 
cao, mà sự thật thì bị đối xử ngược lại. Đó là điều 
không nên làm, mà chúng ta phải tin tưởng rằng: 
Chính nghĩa bao giờ cũng phải thắng hung tàn và 
lòng từ bi bao giờ cũng cao thượng và hóa giải 
được thù hận.  

Việt Nam, một đất nước có văn hóa lâu đời; 
nhưng thiếu văn minh để cộng hưởng với những 
gì mà thế giới đang có được. Chúng ta chắc chắn 
cũng không là những lữ hành cô độc mò mẩm 
giữa đêm trường tăm tối, mà thiết tưởng việc ấy 
chúng ta không cần phải tốn nhiều thì giờ nữa. Vì 
thế giới đã bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21 
rồi.  

Nếu Việt Nam muốn tồn tại, Việt Nam phải 
thay đổi để hội nhập vào với nếp sống văn minh 
của nhân loại, trong ấy những quyền lợi căn bản 
của Tôn Giáo của Dân Tộc phải được tôn trọng 
như bao dân tộc tiến bộ trên thế giới đang theo 
đuổi.  

Một năm mới lại đến, mong rằng Việt Nam 
chúng ta sẽ đón nhận một vận hội mới và Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng sẽ là 
một bông hoa tươi đẹp nở ra hiên ngang giữa 
vườn hoa tô sắc thắm muôn màu cho Giáo Hội và 
Quê Hương.  

 
Cầu nguyện cho lòng người thức tỉnh và 

những cơn gió bụi chóng qua để nhìn thấy được 
cảnh trời quang mây tạnh.  

 
● Ban Biên Tập Báo Viên Giác  
 

S 
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Chùa 
KHÁNH ANH 

 

Kính gởi:  

- Chư tôn Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.  

- Các Giáo Hội, các Hội Phật Giáo, 
các Chùa, các NPĐ.  

- Các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN 
trong vùng Âu Châu.  

 

Đồng kính gởi:  

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn 
giáo bạn.  

- Các Hội Đoàn, Đoàn Thể Cộng 
Đồng.  

- Quý vị nhân sĩ và bà con đồng 
hương.  

- Các cơ quan truyền thông.  

 

Kính thưa quý liệt vị,  

Như tin tức đã loan: ngày 29.12.94 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo bị 
bắt tại Quảng Ngãi và ngày 04.01.95 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng 
Thư Ký VHĐ bị bắt tại Sàigòn.  

Đến ngày 25.01.95 Bộ Ngoại Giao 
chánh phủ Hà Nội chánh thức lên 
tiếng: "Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang không hề bị bắt mà phải di 
chuyển đến một nơi khác theo lời yêu 
cầu của Tăng Ni trong tỉnh Quảng 
Ngãi" và "Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ bị bắt và sẽ bị đưa ra tòa xử về tội 
phá rối an ninh công cộng..." người 
phát ngôn của Bộ Ngoại Giao chánh 
phủ Hà Nội còn nói thêm là "Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ sẽ bị xét xử 
với tư cách một công dân tên Đặng 
Phúc Tuệ chứ không phải là một tu sĩ 
Phật giáo".  

Những tin tức này từ Hà Nội đưa 
ra đã gây một xúc động mãnh liệt 
trong cũng như ngoài nước. Mọi 
người đều cho rằng: đó là một sự việc 
vi phạm nhân quyền nặng nề nhứt kể 
từ khi Hà Nội ký gia nhập vào Công 
ước Quốc Tế về dân sự và quyền 
chính trị.  

Những phản ứng tiêu biểu có thể 
kể lược như sau:  

1. Quốc Hội Âu Châu đã ra một 
bản quyết nghị PE 186.411/39-40 
ngày 19.01.95, nghiêm khắc chỉ trích 
chánh phủ CS Hà Nội vi phạm quyền 
tự do tôn giáo và yêu cầu tức khắc trả 
tự do cho tất cả hàng giáo phẩm và 
Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất chỉ vì họ biểu lộ và 
thi hành một cách bất bạo động tín 
ngưỡng tôn giáo của họ;  

2. Các Thượng Nghị Sĩ trong Quốc 
Hội Hoa Kỳ: Thượng nghị sĩ Bill 
Bradley, Orrin Hatch, Bob Kerry, 
Charles Robb, Tom Dasch, Mc Cain 
và John Kerry, các Dân biểu 
Benjamen Gilman và James Leach đều 
lên tiếng qua những bức thơ ngày 
10.01.95 và 23.01.95 gởi đến ông Bộ 
Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như 
các ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt ở Hà 
Nội. Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhận 
định về việc bắt bớ nhị vị giáo phẩm 
cao cấp của GHPGVNTN là một việc 
tiếp tục đàn áp nặng nề đối với 
GHPGVNTN và kêu gọi Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ chận đứng tiến trình 
bình thường hóa ngoại giao cho đến 
khi nào Hà Nội trả tự do cho nhị vị 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang và 
Thích Quảng Độ...  

3. Cơ quan Humain Rights 
Watch/Asia (trụ sở tại Mỹ) trong một 
thông cáo đề ngày 7.01.95 đã lên án 
về việc Hà Nội bắt giam nhị vị lãnh 
đạo cao cấp của Phật Giáo và yêu cầu 
Hà Nội phải trả tự do tức khắc cho nhị 
vị Hòa Thượng. Cơ quan Humain 
Rights Watch/Asia nói rằng họ rất lo 
ngại cho sức khỏe của Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang 77 tuổi và nhiều 
năm nay đã đau yếu vì áp huyết cao.  

4. Cơ quan Ân Xá Quốc Tế 
(Amnesty International) trong thông 
cáo đề ngày 10.01.95 cũng đưa nhận 
định tương tự: việc bắt giữ nhị vị Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang và Thích 
Quảng Độ là một vi phạm nặng nề đối 
với bản Công ước Quốc Tế về nhân 
quyền và quyền chính trị mà chánh 
phủ Hà Nội đã ký tên gia nhập. Cơ 
quan Ân Xá Quốc Tế còn kêu gọi 
chánh phủ Hà Nội phải trả tự do tức 
khắc vô điều kiện cho nhị vị Hòa 
Thượng cũng như các vị tu sĩ và tù 
nhân lương tâm còn bị giam giữ.  

5. Các tổ chức Tổng Công Đoàn 
Lao Động Hoa Kỳ (AFL-CIO) ở Hoa 
Kỳ và Liên Đoàn Quốc Tế Nhân 

Quyền (FIDH) tại Pháp cũng lên tiếng 
tương tự: coi việc bắt giữ nhị vị Hòa 
Thượng lãnh đạo GHPGVNTN là một 
vi phạm nhân quyền nặng nề và yêu 
cầu Hà Nội hãy trả tự do tức khắc cho 
nhị vị Hòa Thượng.  

Về phía Giáo Hội ở hải ngoại, đã 
có 127 chữ ký của chư vị tôn túc Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, 
Ni Việt Nam ở hải ngoại không phân 
biệt thuộc tổ chức giáo hội nào, đứng 
trước đại nạn chung, quý vị đã đồng 
thanh lên tiếng trong một lá thơ chung 
đề ngày 09.01.95 kêu gọi chánh phủ 
Hà Nội hãy trả tự do tức khắc cho nhị 
vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
Thích Quảng Độ và trong thời gian 
còn bị giam giữ, chánh phủ Hà Nội 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
tính mệnh của nhị vị Hòa Thượng.  
GHPGVNTN Âu Châu, trong phiên 
họp tại chùa Viên Giác (Đức) ngày 14 
và 15.01.95 giải trừ pháp nạn tại quê 
nhà đã đưa tới những quyết định:  

- Tổ chức lễ cầu an cho nhị vị Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang và Thích 
Quảng Độ tại các chùa, các Niệm Phật 
Đường, nhất là dịp Tết Nguyên Đán 
và lễ Thượng Nguyên.  

- Gởi thư kêu gọi Chánh phủ và 
Quốc hội nơi mình cư ngụ để yêu cầu 
tạo áp lực với chánh phủ Hà Nội tôn 
trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. 
Cụ thể là trả tự do cho nhị vị Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang, Thích 
Quảng Độ.  

- Vào phiên họp hàng năm về nhân 
quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève 
vào tháng 2.95, Giáo hội Âu Châu sẽ 
tổ chức một cuộc mít-ting cầu nguyện 
trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại 
Genève để phản kháng những vi phạm 
nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam 
mà cụ thể là việc bắt giam nhị vị Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang và Thích 
Quảng Độ và việc đưa Hòa Thượng 
Quảng Độ ra tòa xử như một dân 
thường.  

Cuộc mít-ting cầu nguyện vừa 
được Giáo Hội Âu Châu quyết định 
lấy ngày thứ sáu 17.2.95 từ 9 giờ sáng 
trước trụ sở Liên Hiệp Quốc (Palace 
des Nations) ở Genève, Thụy Sĩ.  

Đây là ngày cao điểm. Còn từ 14 
đến 20.01.95 trong thời gian phiên họp 
diễn ra có nói vấn đề nhân quyền tại 
Việt Nam, các giáo hội địa phương và 
các đoàn thể có thể tùy nghi tổ chức 
cầu nguyện.  
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Vì thời gian cấp bách, mặc dầu đã 
dự liệu trước nhưng vẫn không thông 
báo và vận động kịp thời, nhất là vào 
dịp lễ đầu năm. Vậy xin thỉnh cầu chư 
vị tôn túc, các giáo hội địa phương, 
các ban Đại diện giải trừ pháp nạn cố 
gắng phổ biến và vận động sâu rộng. 
Các đoàn thể, tổ chức về tham dự có 
thể mang theo cờ Phật giáo, cờ quốc 
gia và các biểu ngữ ghi đòi hỏi chánh 
quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền, 
tự do tôn giáo tại Việt Nam, trả tự do 
cho quý Hòa Thượng Huyền Quang, 
Quảng Độ và tù nhân lương tâm... 
bằng nhiều ngôn ngữ... Mọi chi tiết có 
thể liên lạc với quý thầy ở các giáo hội 
địa phương mình ở, hoặc có thể liên 
lạc về chùa Viên Giác (Đức) và chùa 
Khánh Anh (Pháp) để biết thêm.  

Trong một thư gần đây đề ngày 
19.8.94 gởi cho ông Đỗ Mười, Tổng 
Bí Thư đảng CSVN, Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ đã khẳng khái viết 
những câu như sau: "... Nhưng dù có 
bị giết chăng nữa, thì tôi cũng cứ nói 
lên niềm tin tưởng vững chắc của tôi 
là chủ nghĩa Cộng Sản sẽ không tồn 
tại lâu dài... Sau khi thực sống dưới 
chế độ CS, tôi nhận thấy chủ nghĩa CS 
không đáp ứng được nhu cầu của con 
người, về tinh thần thì bị kềm kẹp, đàn 
áp, về vật chất thì nghèo khó đói khổ, 
đến nỗi bây giờ phải đi học tư bản và 
theo kinh tế thị trường thì CS còn thực 
chất gì nữa...".  Chính những lời lẽ 
khẳng khái này mà CSVN thù hận cay 
nghiệt quyết đem thầy ra xử tội. 
Nhưng, như Hòa Thượng đã nói: "dù 
có bị giết chăng nữa thì tôi cũng cứ 
nói lên niềm tin vững chắc của tôi...".  

Phần còn lại là của chúng ta, của 
Giáo Hội Phật Giáo và bà con đồng 
hương ở hải ngoại. Chúng ta phải nói 
gì, làm gì trước dư luận quốc tế và 
nhân dân yêu chuộng tự do, tôn trọng 
nhân quyền trên thế giới trước những 
bạo hành đang diễn ra công khai khốc 
liệt ở trong nước.  

Kính chúc quý vị thân tâm thường 
lạc, vạn sự cát tường.  

 
Kính thông báo và kính mời  
TM: GHPGVNTN Âu Châu  
(ký tên và đóng dấu)  
Thích Minh Tâm  
Trưởng Ban Điều Hành  
 
Đồng kính gởi:  
GHPGVNTN ở các Châu  
"để kính tường"  
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

. Ngày 03.01.1995  
 
* Hòa Thượng Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo Giáo 

Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị bắt  
* Tình trạng bố ráp căng thẳng ở Huế và Sàigòn  
 
* Tại Quảng Ngãi, ngày 29.12.94 Công an đã tràn ngập 

vào chùa Hội Phước bắt Hòa Thượng Thích Huyền Quang đưa 
về giam ở xã Nghĩa Hành cách xa đó 10 cây số. Công an đã 
tịch thu khuôn dấu Viện Hóa Đạo, giấy tín chỉ, tài liệu văn 
phòng thuộc Hội đồng Lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất và mang đi toàn bộ đồ đạc của Hòa Thượng.  

Trước đó hai ngày, ngày 27.12.94, Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), đã bắt đầu 
cuộc tuyệt thực tại chùa Hội Phước ở Quảng Ngãi để phản đối 
ba hành vi đàn áp khủng bố sau đây của nhà cầm quyền cộng 
sản:  

"1. Bắt Thượng Tọa Thích Long Trí ngày 29.10.94 để đưa 
về quản thúc ở Hội An; bắt bớ trái phép các Thượng Tọa, Đại 
Đức: Không Tánh, Nhật Ban, Trí Lực, và hai Phật tử Nhật 
Thường, Đồng Ngọc tại Sàigòn hai ngày 5 và 6.11.94. Những 
vị này được Giáo Hội chỉ định cầm đầu Đoàn Cứu Trợ Lũ Lụt 
đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay nhà cầm quyền vẫn 
không tuyên bố lý do, cũng như không cho thân nhân gặp thăm 
nuôi;  

"2. Ngăn cản không cho GHPGVNTN đi cứu trợ đồng bào 
bị nạn lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long. Dù với bất cứ lý do 
viện dẫn nào, cấm một tôn giáo đi cứu trợ 500.000 đồng bào 
sống trong cảnh màn trời chiếu đất là một tội ác. Chẳng những 
ngăn cản công tác cứu trợ, Công an TP Hồ Chí Minh còn đến 
tịch thu hàng hóa cứu trợ của GHPGVNTN tại chùa Từ Hiếu ở 
quận 8. Nhưng chỉ một phần ba số hàng hóa này được giao lại 
cho Giáo hội Phật giáo Nhà nước trá hình GHPGVNTN đưa 
xuống phân phát ở Thanh Bình - Đồng Tháp;  

"3. Phong tỏa chặt chẽ và toàn bộ Văn phòng Lưu vong 
Viện Hóa Đạo đặt tại chùa Hội Phước ở Quảng Ngãi từ đầu 
tháng 11.94. Công an ngăn cấm mọi Tăng Ni đến thăm viếng, 
mọi Phật tử tiếp tế thức ăn, cũng như y tá vào chích thuốc cho 
tôi, vào lúc tôi đang bệnh nặng, bị áp huyết cao. Các Tăng sĩ 
Thích Nguyên Mãn, Thích Đồng Hoa và các Phật tử Lý Nam, 
Nguyễn Đình Trúc đến thăm tôi đã bị công an bắt hỏi cung và 
cưỡng bức viết giấy cam đoan không được liên hệ với tôi. Hòa 
Thượng Thích Giải An, Trưởng ban Trị sự lâm thời Phật giáo 
tỉnh Quảng Ngãi, bị cưỡng bức tập họp Tăng Ni tố cáo tôi theo 
luận điệu xưa nay của nhà nước, nhưng Hòa Thượng Giải An 
đã cự tuyệt".  

Hòa Thượng Thích Huyền Quang năm nay 77 tuổi, được 
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký Viện 
Tăng Thống, viết di huấn trao quyền lãnh đạo GHPGVNTN. 
Hòa Thượng bị bắt lần đầu năm 1977, nhưng dưới sự phản đối 
của đồng bào Phật tử trong nước cũng như nhờ áp lực của dư 
luận quốc tế, nhà cầm quyền cộng sản đã phải trả tự do cho 
Hòa Thượng vào cuối năm 1978. Sau đó, vì phản đối việc 
thành lập Giáo hội Phật giáo làm công cụ cho Đảng và Nhà 
nước, Hòa Thượng bị bắt trở lại năm 1982 đưa về quản thúc ở 
chùa Hội Phước, Quảng Ngãi, cho đến nay.  

 
* Tại Sàigòn, ngày 31.12.94 Công an tràn vào chùa Thanh 

Minh Thiền Viện ở đường Trần Huy Liệu khám xét. Đây là 
nơi Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư ký Viện Hóa 
Đạo GHPGVNTN, cư ngụ. Hành động này được giới Phật tử 
Sàigòn đánh giá như một cuộc thị uy đối với Hòa Thượng và 
báo hiệu cuộc bắt bớ sắp tới.  

Hòa Thượng Quảng Độ năm nay 68 tuổi, bị bắt lần đầu với 
Hòa Thượng Huyền Quang năm 1977. Nhưng dưới sự phản 
đối của Phật tử trong nước và áp lực quốc tế, hai Hòa Thượng 
được trả tự do cuối năm 1978. Nhưng sau đó vì phản đối việc 
Nhà nước dựng lên Giáo hội Phật giáo làm tay sai cho Đảng và 
chính quyền, nên Hòa Thượng bị bắt trở lại năm 1982, đưa về 
quản thúc tại sinh quán Thái Bình ở miền Bắc. Năm 1992, Hòa 
Thượng tự ý trở về Sàigòn tá túc tại Thanh Minh Thiền Viện 
từ ấy cho đến nay.  

Cuối tháng 8.94 vừa qua, Hòa Thượng Quảng Độ gửi một 
bức thư cho ông Đỗ Mười, Tổng Bí Thư đảng cộng sản, kèm 
theo bản góp ý nhan đề "Nhận định về những sai lầm tai hại 
của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân Tộc và Phật giáo 
Việt Nam". Hòa Thượng trao quyền cho Phòng Thông Tin 
Phật Giáo Quốc Tế ở Paris ấn hành tài liệu này, nếu sau 3 
tháng không được ông Đỗ Mười hồi âm.Bản nhận định này 
cũng đã được Phái đoàn GHPGVNTN trao tận tay cho Phái 
đoàn Liên Hiệp Quốc vào lúc 18 giờ 30 ngày 30.10.1994, nhân 
kỳ Phái đoàn LHQ đến điều tra về tình trạng bắt bớ tại Việt 
Nam và đi thăm 5 trại Cải tạo  

 
* Tại Huế, sau khi bắt lên sở công an "làm việc" Hòa 

Thượng Thích Như Đạt và 12 Tăng sinh trong số 105 Tăng 
sinh ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Hòa Thượng Thiện 
Siêu phản đối việc chính trị hóa Trường Cơ bản Phật học khai 
giảng tại chùa Bảo Quốc hôm 27.11.94; vào lúc 6 giờ sáng 
ngày 25.12.94, Công an Huế đã đồng lúc tràn ngập vào hai 
chùa Phước Duyên và Linh Quang khám xét rồi bắt đi hai 
Tăng sĩ Thích Thái Hưng và Thích Hạnh Đức (trùng tên với 
TT. Hạnh Đức ở chùa Sơn Linh, Bà Rịa). Sau biến động cuối 
tháng 11, khiến cho Trường Cơ bản Phật học Thừa Thiên - 
Huế phải đóng cửa, Công an đã mở những cuộc truy lùng 
những Tăng sinh ký tên vào bản Thỉnh Nguyện Thư, và đến 
khám xét, điều tra Hộ khẩu tất cả các chùa không theo Giáo 
hội Nhà nước, gây tình trạng bất an, căng thẳng tại Huế.  

 
* Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam cực lực 

phản đối sự bắt bớ trái phép Hòa Thượng Thích Huyền Quang 
tại Quảng Ngãi và các Tăng sĩ tại Huế, cũng như cuộc lùng xét 
không lý do tại nơi cư ngụ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở 
Thanh Minh Thiền Viện, Sàigòn. Đây là sự vi phạm trắng trợn 
quyền tự do tôn giáo và quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 
quy định trong bản Hiến Pháp của Nhà nước Cộng Sản Việt 
Nam cũng như trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.  

Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam long trọng 
kêu gọi tổ chức Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ trong Liên 
hiệp Âu Châu,Chính phủ Hoa Kỳ,Chính phủ Úc, Chính phủ 
Nhật Bản và tất cả các quốc gia, các cơ sở tài chánh quốc tế 
đang viện trợ kinh tế cho Việt Nam làm áp lực bắt nhà cầm 
quyền Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền như đã canm kết qua 
các hiệp ước, bằng hành động trả tự do tức khắc và vô điều 
kiện cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, cũng như chấm 
dứt mọi đàn áp nhân quyền đối với những cá nhân và tổ chức 
đấu tranh bất bạo động cho tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt 
Nam.  

 
Làm tại Paris, ngày 3.1.1995  
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam  
 
 

. NGÀY 9.1.1995  
 
* 127 Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni 

Phật Giáo viết Kháng Thư gửi Thủ Tướng Võ Văn Kiệt 
"Nhà nước CHXHCNVN hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
sinh mệnh của hai Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng 
Độ" 
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Hôm nay, 127 Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, 
Ni đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
(GHPGVNTN) tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và 
Nhật Bản đã cùng ký chung một Khẩn điện gửi Thủ Tướng Võ 
Văn Kiệt phản đối việc bắt bớ hàng Giáo phẩm Phật giáo, đặc 
biệt Hòa Thượng Thích Huyền Quang, lãnh đạo Hội đồng 
Lưỡng viện GHPGVNTN, và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.  

Nhìn chung bản ký tên, người ta nhận thấy có sự tập họp 
hùng hậu và đầy đủ của tất cả mọi Tôn phái, Giáo đoàn thuộc 
Giáo hội Phật giáo ở hải ngoại. Ngoài ra các vị Đại diện các 
châu thuộc GHPGVNTN, còn có tên của tất cả hàng Giáo 
phẩm đã từng giữ các trách vụ trọng yếu trong Viện Hóa Đạo 
tại Sàigòn qua những khóa khác nhau từ năm 1964 đến năm 
1975. Ví dụ như Hòa Thượng Thích Tâm Châu, nguyên Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo; Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Hoằng pháp; Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa; Hoà Thượng Thích Thuyền 
Ân, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp; Hòa Thượng Thích 
Tắc Phước, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự; Hòa Thượng 
Thích Thiền Định, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết và Tài 
chánh; Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Xã hội; Pháp sư Thích Giác Đức, Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Thanh niên, v.v...  

Sau đây là nguyên văn bản Khẩn điện và danh sách 127 
chữ ký:  

"Kính gởi Ông Võ Văn Kiệt, Thủ Tướng nước 
CHXHCNVN  

"Thưa Thủ Tướng,  
"Chúng tôi vừa nhận được khẩn báo từ Việt Nam cho biết: 

Ngày 4 tháng 1 năm 1995, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã 
bao vây, lục soát và bắt giam Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo. Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 
1994, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, QuyềnViện Trưởng 
Viện Hóa Đạo kiêm xử lý Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bị công an tỉnh Quảng 
Ngãi áp giải ra khỏi chùa Hội Phước để mang đi giam giữ tại 
một nơi khác. Cùng lúc, công an tỉnh Quảng Ngãi còn lục soát, 
tịch thu và mang đi khuôn dấu Viện Hóa Đạo, tài liệu văn 
phòng và đồ đạc riêng của Hòa Thượng.  

"Biến cố trên đây đã xảy ra tiếp theo sau một loạt những 
hành động ngăn cản công cuộc cứu trợ của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất đối với gần 500 ngàn đồng bào nạn 
nhân bão lụt đồng bằng sông Cửu Long bao gồm việc tịch thu 
phẩm vật cứu trợ và giam giữ trái phép những người hướng 
dẫn đoàn cứu trợ như các Thượng Tọa, Đại Đức Không Tánh, 
Nhật Ban, Trí Lực và hai Phật tử Nhật Thường, Đồng Ngọc tại 
thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến cuộc tuyệt thực bắt đầu từ 
ngày 27 tháng 12 năm 1994 của Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang tại chùa Hội Phước, Quảng Ngãi.  

"Những diễn biến trên đây đã một lần nữa, chứng tỏ rằng 
Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới quyền 
lãnh đạo của Thủ Tướng:  

"1. Vẫn duy trì chính sách thù nghịch đối với Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội vốn có truyền 
thống lâu dài gắn bó với sự thăng trầm, hưng thịnh của dân tộc. 
Chính sách thù nghịch này, đã trái nghịch với chủ trương đã 
được công bố của Thủ Tướng là xóa bỏ hận thù, cùng hướng 
về tương lai để xây dựng và phát triển đất nước;  

"2. Vẫn tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn 
giáo và quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vốn đã được qui 
định trong bản Hiến Pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam cũng như bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
quốc tế.  

"Thưa Thủ Tướng,  
"Trong niềm hy vọng đất nước và dân tộc được phát triển 

và hạnh phúc, chúng tôi cực lực phản đối những chủ trương và 

hành động đi ngược lại luật pháp nêu trên mà hậu quả chỉ tạo 
thêm bất ổn xã hội đồng thời yêu cầu Thủ Tướng hãy ra lệnh:  

"1. Trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng 
như các Tu sĩ và Phật tử bị giam giữ vì công cuộc cứu trợ đồng 
bào nạn nhân bão lụt nêu trên;  

"2. Chấm dứt chính sách thù nghịch đối với Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, để Phật Giáo Việt Nam tự giải 
quyết những vấn đề nội bộ hầu có thể đóng góp vào công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước.  

"Trong khi chờ đợi sự trả lời và giải quyết của Thủ Tướng, 
chúng tôi khẳng định rằng Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về sinh mệnh của 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ.  

"Trân trọng kính chào Thủ Tướng".  
Ngày 9 tháng 1 năm 1995  
Đồng ký tên :  
 
* Chư Tăng Ni tại Hoa Kỳ: Chư Hòa Thượng: Thích Hộ 

Giác - Thích Thuyền Ân - Thích Mãn Giác - Thích Giác Nhiên 
- Thích Chánh Lạc - Thích Đức Niệm - Thích Thắng Hoan - 
Thích Trí Chơn - Chư Thượng Tọa: Thích Chơn Thành - Thích 
Thiện Trì - Thích Tịnh Từ - Thích Minh Đạt - Thích Tín Nghĩa 
- Thích Giác Đức - Thích Giác Lượng - Thích Minh Tuyên - 
Thích Nguyên Trí - Thích Viên Lý - Thích Phước Thuận - 
Thích Giác Chân - Thích Quảng Thanh - Thích Nguyên An - 
Thích Huyền Việt - Thích Trí Tuệ. Chư Đại Đức: Thích Chơn 
Trí - Thích Minh Dung - Thích Vân Đàm - Thích Minh Hồi - 
Thích Hạnh Tuấn - Thích Tâm Tưởng - Thích Giác Đẳng - 
Thích Từ Lực - Thích Minh Hạnh - Thích Tâm Quang. Chư Ni 
sư, Ni cô: Thích Nữ Giác Hương -Thích Nữ Diệu Từ - Thích 
Nữ Như Nguyện - Thích Nữ Nguyên Thanh - Thích Nữ Liên 
Chi - Thích Nữ Hạnh Thanh - Thích Nữ Tịnh Thường ...  

 
* Chư Tăng Ni tại Gia Nã Đại: Hòa Thượng Thích Tâm 

Châu. Chư Thượng Tọa: Thích Thiện Nghị - Thích Thiện Tâm 
- Thích Thiện Quang - Thích Minh Thông. Chư Đại Đức: 
Thích Trí Thành - Thích Viên Diệu - Thích Trường Phước - 
Thích Bổn Đạt - Thích Hạnh Cần - Thích Tâm Hoàn - Thích 
Trí Dũng - Thích Tâm Hòa - Thích Nhật Quân - Thích Nhật 
Trí - Thích Nguyên Lạc - Thích Tâm Đang - Thích Viên Giác - 
Thích Minh Hậu - Thích Chơn Toàn - Thích Quảng Duệ - 
Thích Pháp Chơn - Thích Kiến Hòa - Thích Nguyên Thảo - 
Thích Pháp Lạc - Thích Pháp Hòa - Thích Pháp An - Thích 
Minh Phước - Thích Huệ Thành - Thích Giác Mãn - Thích 
Giác Nhi - Thích Pháp Ân - Thích Minh Đạo. Chư Sư cô: 
Thích Nữ Tịnh Thủy - Thích Nữ Bảo Quang - Thích Nữ Chơn 
Thành - Thích Nữ Huệ Cảnh - Thích Nữ Pháp Hiển - Thích Nữ 
Giác Hoa - Thích Nữ Huệ Thuận - Thích Nữ Pháp Tịnh - 
Thích Nữ Như Ngọc - Thích Nữ Huệ Đài - Thích Nữ Chơn Từ 
- Thích Nữ Thanh Yên - Thích Nữ Chủng Hiền.  

 
* Chư Tăng Ni tại Âu Châu: Chư Hoà Thượng: Thích 

Huyền Vi - Thích Thiền Định. Chư Thượng Toạ: Thích Minh 
Tâm - Thích Như Điển - Thích Tánh Thiệt - Thích Quảng Bình 
- Thích Trí Minh - Thích Quán Không - Thích Nhất Chân - 
Thích Thiện Huệ. Chư Đại Đức: Thích Quảng Hiền - Thích 
Minh Giác - Thích Thông Trí - Thích Giác Thanh - Thích An 
Chí - Thích Lệ Nguyên - Thích Thanh Khánh - Thích Chúc 
Thuận - Thích Quảng Đạo - Thích Minh Tánh. Sư Bà Thích 
Nữ Như Tuấn. Ni Sư: Thích Nữ Diệu Tâm. Chư Sư Cô: Thích 
Nữ Như Minh - Thích Nữ Như Trạm.  

 
* Chư Tăng Ni tại Úc Châu: Hòa Thượng: Thích Tắc 

Phước. Chư Thượng Tọa: Thích Như Huệ - Thích Bảo Lạc - 
Thích Quảng Ba. Chư Đại Đức: Thích Bổn Điền - Thích Nhật 
Tân - Thích Tâm Phương - Thích Tịnh Minh - Thích Trường 
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Sanh . Chư Sư Cô: Thích Nữ Minh Thành - Thích Nữ Quảng 
Như.  

 
* Chư Tăng Ni tại Nhật Bản: Thượng Tọa Thích Chơn 

Lễ. Chư Đại Đức: Thích Giác Minh - Thích Quảng Thanh.  
Làm tại Paris, ngày 9.1.1995  
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế  
 
 

* NGÀY 27.01.1995  
 
* Sự thực và diễn tiến bắt bớ Hòa Thượng Huyền 

Quang  
* Phản đối sự kết án Hòa Thượng Thích Quảng Độ 

trước khi xét xử  
 
* "Theo sự loan báo trên các đài mà chúng tôi nghe được, 

thì nhà nước Việt Nam cho biết "Hòa Thượng Huyền Quang 
không hề bị bắt, HT chỉ dời chùa Hội Phước sang chùa Phước 
Quang do chư Tăng, Ni, Phật tử ở Quảng Ngãi yêu cầu". Sự 
thực không phải như thế. Tăng Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp tỉnh 
Quảng Ngãi xin trân trọng nhờ Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm 
Người Việt Nam lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc và cho dư luận 
thế giới được biết sự thật về cuộc bắt bớ HT. Huyền Quang 
như sau...".  

Những dòng trên đây mở đầu bức khẩn điện từ Quảng Ngãi 
đánh sang Paris mà Ủy Ban nhận được sáng hôm nay. Bức 
khẩn điện viết tiếp:  

"Từ tháng 12 dương lịch 1994 chính quyền Quảng Ngãi đã 
thúc đẩy HT. Thích Giải An, Trưởng ban Trị sự lâm thời Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (Nhà nước) tập họp 
Tăng Ni trong tỉnh để lên án, tố cáo HT. Huyền Quang "chia rẽ 
khối đại đoàn kết". Nhưng HT Giải An đã từ chối, nói rằng: 
"Kẻ tu hành không làm chuyện đó. Tôi chỉ lo Phật sự mà thôi".  

"Trong khi ấy, kể từ ngày 25.12, HT bắt đầu cuộc tuyệt 
thực tại chùa Hội Phước để phản đối chính quyền đàn áp Phật 
Giáo, bắt bớ Tăng Ni, Phật tử đi cứu trợ lũ lụt đồng bằng sông 
Cửu Long, và phản đối việc chùa Hội Phước bị công an bao 
vây không cho Phật tử thăm viếng, tiếp tế thực phẩm, thuốc 
men. Ngày 27.12.94, nhân có Phái đoàn Tăng tín đồ tỉnh Bình 
Định đi tham quan từ Huế vào ghé thăm HT Giải An ở chùa 
Từ Quang, vào lúc một giờ trưa, HT Giải An cùng Phái đoàn 
Bình Định đến chùa Hội Phước vấn an HT Huyền Quang. 
Nhưng công an không cho vào. Hai bên cãi cọ nhau một hồi, 
HT Giải An phải nhân danh Giáo hội tỉnh nói rằng: Tăng tín đồ 
đi thăm chùa không cho vào là cớ làm sao? Lúc ấy công an 
mới để cho đoàn vào tham quan chùa, nhưng trấn trước cửa 
phòng HT Huyền Quang không cho đoàn vào gặp. Nghe tin có 
Phái đoàn, HT Huyền Quang đi ra cổng chùa mới gặp được 
Phái đoàn. Thăm viếng xong, công an bắt đoàn về đồn công an 
xã Nghĩa Hành làm việc, nhưng đoàn phản đối không đi.  

"Sáng ngày 28.12.94, HT Huyền Quang vẫn tiếp tục ra 
ngồi trước cổng chùa tuyệt thực. Công an đến mời HT vào 
phòng giải quyết sự việc. Hai bên không đi đến kết quả nào. 
Sáng ngày 29.12.94 HT Huyền Quang lại ra cổng chùa ngồi 
tuyệt thực một mình, chung quanh không có ai, vì công an bao 
vây nghiêm ngặt các ngã đường lên xuống chùa Hội Phước 
cấm mọi Phật tử đến gần. Đến 12 giờ trưa, ông Diêu, Phó giám 
đốc công an tỉnh, tới chùa Hội Phước đọc lệnh bắt HT đưa lên 
xe chở về phía huyện Nghĩa Hành. Xe vừa chạy, công an tràn 
vào phòng HT, trong chùa Hội Phước, đập cửa, cạy tủ lấy tất 
cả mọi tài liệu, vật dụng, văn phòng phẩm của Văn phòng Lưu 
vong Viện Hóa Đạo, bỏ lên hai chiếc xe tải và chở đi. Tất cả 
các Phật tử thường lui tới chùa Hội Phước đều bị bắt lên đồn 
công an làm việc. Đến khoảng 7 giờ tối thì có tin là HT Huyền 
Quang đã bị công an chở lên giam ở chùa Quang Phước thuộc 
huyện Nghĩa Hành cách chùa Hội Phước 15 cây số.  

"Được biết là cuộc bắt bớ này trực tiếp do Bộ Nội Vụ điều 
khiển. Hiện nay công an vây chặt quanh nơi giam giữ HT 
Huyền Quang. Tăng, Ni, Phật tử Quảng Ngãi đã nhiều lần cử 
người đến vấn an HT nhưng không có cách gì lọt vào hay đến 
sát chùa Quang Phước. Tiếng là chùa nhưng thực tế chỉ là nhà 
giam như ở các trại cải tạo trong các miền rừng núi.  

"Từ năm 1975 đến nay, chùa chiền Phật giáo ở các làng xã 
bị xung công làm kho chứa vật liệu, trụ sở ủy ban là việc 
thường. Tăng Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp tỉnh Quảng Ngãi cực 
lực lên tiếng tố cáo việc nhà cầm quyền cộng sản che giấu dư 
luận thế giới nói rằng HT Huyền Quang không bị bắt. Như vậy 
thử hỏi ông Diêu, Phó giám đốc công an tỉnh, tới chùa Hội 
Phước đọc lệnh bắt hồi 12 giờ trưa ngày 29.12.94, và nay chùa 
Quang Phước do công an canh gác như nhà tù, là bắt giam hay 
như vậy mới gọi là "tự do hành đạo" dưới chính thể XHCN? 
Nếu các chính phủ, các tổ chức Nhân Quyền trong thế giới 
không tin sự chúng tôi trình bày trên đây, xin hãy về tỉnh 
Quảng Ngãi thăm viếng HT Huyền Quang và nơi giam giữ sẽ 
thấy rõ sự thật phũ phàng".  

 
* Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam cực lực 

phản đối cung cách mà nhà cầm quyền Hà Nội đối xử với HT 
Thích Quảng Độ trong lời tuyên bố hôm 25.01.95 tại Hà Nội. 
Không thể gọi một Hòa Thượng thuộc hàng Giáo phẩm cao 
cấp của một tôn giáo lớn như Phật Giáo là "kẻ phạm tội" khi 
chưa được một phiên tòa xét xử công khai tuyên án với mọi 
quyền biện hộ của luật sư do bị can chọn lựa. Kết án trước khi 
xét xử không phải là cách xử lý của một nhà nước tôn trọng 
pháp lý và nhân quyền.  

Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam mong mỏi 
rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy công khai đối 
thoại với HT Quảng Độ bằng cách trả lời nghiêm chỉnh bức 
thư HT gởi cho ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười 
ngày 19.8.94 kèm theo 44 trang "Nhận định về những sai lầm 
tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật 
giáo". Trong bức thư này, HT nhắc chuyện "đảng Cộng sản 
Việt Nam đã dành trọn ngày 17.7.94 để "quốc tang" cho ông 
Kim Nhật Thành" (Chủ tịch Bắc Hàn), và cho rằng đây chỉ là 
chuyện tình nghĩa giữa những người cộng sản quốc tế với 
nhau, "một triệu tám trăm nghìn đảng viên Việt Nam để tang 
cho ông ấy thì được, chứ ông Kim Nhật Thành đã làm gì cho 
đất nước Việt Nam và 70 triệu nhân dân mà bắt toàn dân để 
tang?". Rồi HT nêu câu hỏi với ông Đỗ Mười: "Hằng trăm 
nghìn người Việt Nam đã bị giết hại trong cuộc đấu tranh giai 
cấp, cải cách tố khổ năm 1956 tại miền Bắc... đảng đã làm 
"quốc tang" cho họ chưa? Rồi còn không biết bao nhiêu người 
Việt Nam tỵ nạn đã chết ngoài biển khơi từ ngày 30.4.1975 thì 
sao? Ai để tang họ?".  

Không thể vì một lời phê bình cương trực, một tài liệu 
nhận định các sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam từ năm 
1945 tới nay mà bắt bỏ tù HT Quảng Độ. Ủy Ban Bảo Vệ 
Quyền Làm Người Việt Nam mong rằng Nhà nước cộng sản 
hãy chứng tỏ cho nhân dân yêu chuộng nhân quyền và dân chủ 
trong thế giới thấy rằng đảng và nhà nước đang bắt đầu cởi mở 
chính trị và sửa sai bằng cách trả lời những điểm HT Quảng 
Độ nêu ra trong bản Nhận định 44 trang, thay vì bịt miệng HT 
bằng cuộc bắt bớ không lý do và trái phép vừa qua.  

Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu cầu nhà 
cầm quyền Hà Nội hãy để cho các Luật sư quốc tế về Việt 
Nam biện hộ cho HT Quảng Độ, nếu quả thực có một phiên 
tòa xét xử công khai.  

 
* Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam hoan 

nghênh sự phản ứng kịp thời của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân 
Quyền, một tổ chức có 88 quốc gia hội viên, công bố trong bản 
thông cáo tại Paris ngày hôm qua, 26.01.95, cho biết là Liên 
Đoàn đã nhận lời yêu cầu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
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Thống Nhất gửi Luật sư về Sàigòn biện hộ cho HT Quảng Độ 
và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cho phép.  

Làm tại Paris, ngày 27.01.1995  
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam  
 

 

* NGÀY 02.02.1995  
 
* Các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ: Orrin Hatch, Bob 

Kerrey, Charles Robb, Tom Daschle, McCain và John 
Kerry lên tiếng đòi "chận đứng tiến trình bình thường hóa 
ngoại giao cho tới ngày nào Nhà cầm quyền Hà Nội trả tự 
do cho hai HT Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và để 
cho GHPGVNTN được tự do sinh hoạt".  

 
* 6000 bức thư của các tín hữu Giáo hội Cải cách Hòa 

Lan yêu cầu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả tự do cho HT 
Huyền Quang.  

 
* Dư luận thế giới ngày càng xúc động và phẩn nộ trước 

tin nhà cầm quyền cộng sản bắt bớ hai vị lãnh đạo cao cấp của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). 
Sau Quyết Nghị của Quốc Hội Âu Châu tố cáo nhà cầm quyền 
Hà Nội đàn áp GHPGVNTN và yêu cầu trả tự do cho tất cả 
hàng giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo, mới đây, một số Thượng 
Nghị Sĩ nổi danh Hoa Kỳ lại lên tiếng.  

Ngày 23.01.95, Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Orrin G. 
Hatch viết thư phản đối gửi Thủ tướng Võ Văn Kiệt:  

"Tôi viết thư này phản đối việc bắt bớ hai vị giáo phẩm cao 
cấp thuộc GHPGVNTN, HT Thích Huyền Quang và HT Thích 
Quảng Độ. Theo những báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và 
các tổ chức Nhân Quyền quốc tế, chính phủ ông vẫn chối bỏ 
nguồn tin HT Thích Huyền Quang bị bắt và chỉ tuần lễ trước 
đây thôi mới công nhận việc bắt bớ HT Thích Quảng Độ.  

"Vì thiếu thông tin đến từ chính phủ ông, tôi lấy làm tiếc 
để kết luận rằng chư Hòa Thượng bị bắt lại chỉ vì họ yêu cầu 
những nhân quyền căn bản, kể cả quyền tự do tôn giáo và 
quyền lập hội. Đây là những quyền mà chính phủ ông tuyên bố 
tôn trọng khi ký kết vào Công ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự 
và Quyền Chính Trị.  

"Tôi quan tâm trước sự kiện chính phủ Việt Nam tiếp tục 
đàn áp GHPGVNTN. Tôi trông mong chính phủ ông cho biết 
một cách trung thực tin tức về hai Hòa Thượng nói trên, kể cả 
vấn đề sức khỏe của họ; cung cấp thông tin về các lý do kết tội 
những nhà lãnh đạo GHPGVNTN này nếu họ còn bị bắt giữ 
trái với sở nguyện của họ. Quan trọng hơn, tôi xin chính phủ 
ông tái nỗ lực cho những nguyên tắc cơ bản về nhân quyền đã 
được quốc tế công nhận và trả tự do tức khắc cho hai Hòa 
Thượng".  

Cùng ngày, Thượng Nghị Sĩ Orrin G. Hatch cũng viết một 
bức thư lời lẽ cứng rắn, mạnh mẽ gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ 
Warren Christopher:  

"Tôi viết thư cho Ngoại Trưởng để nói lên sự quan tâm 
khẩn thiết của tôi trước sự sa sút trong lĩnh vực nhân quyền tại 
Việt Nam mà tôi tin rằng sẽ có tác dụng dập tắt tiến trình bình 
thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn. Đặc biệt, 
tôi quy chiếu tới các quyền trọng đại về tự do tôn giáo và tự do 
ngôn luận.  

"Tôi đã theo dõi diễn tiến trong các trường hợp của HT 
Thích Huyền Quang, 77 tuổi, vị lãnh đạo GHPGVNTN và vị 
phụ tá của ngài, HT Thích Quảng Độ. Tôi mong Ngoại Trưởng 
biết rằng cả hai vị đều bị bắt trong các tháng vừa qua. Nhà cầm 
quyền Việt Nam không chịu xác nhận việc bắt giam Thích 
Huyền Quang, và chỉ tuần trước đây mới xác nhận việc bắt 
giam Thích Quảng Độ, mà họ nói rằng "tạm thời giam giữ ở 
TP Hồ Chí Minh vì tội phá rối trật tự".  

Ngoại Trưởng thừa biết là chính quyền Hà Nội đã giải thể 
GHPGVNTN năm 1981, và một mặt quản thúc HT Thích 

Huyền Quang từ hơn mười năm nay, mặt khác lại giả dối nói 
rằng tự do tôn giáo được tôn trọng tại Việt Nam.  

Tôi hy vọng là Ngoại Trưởng chia sẻ mối quan tâm với tôi 
về cảnh ngộ nghiêm trọng và khó khăn của hai vị Tăng sĩ này. 
Cho tới gần đây, Hoa Kỳ khôngcó quan hệ với chính quyền Hà 
Nội, chúng ta đã không đặt nặng vấn đề nhân quyền chung với 
các vấn đề khác trong những quan hệ song phương; chúng ta 
cũng không có quyền lực ảnh hưởng. Nay Hà Nội chứng tỏ 
mong muốn thiết lập quan hệ, chúng ta đang đứng trong thế có 
ảnh hưởng áp lực cho điều quan tâm của chúng ta là đòi hỏi 
những nhân quyền căn bản phải được tôn trọng, dù là dưới một 
nhà nước độc đảng.  

"Tôi khẩn thiết xin Ngoại Trưởng chận đứng tiến trình bình 
thường hóa cho tới ngày nào Ngoại Trưởng biết chắc nhà cầm 
quyền Hà Nội trả tự do cho HT Thích Huyền Quang và HT 
Thích Quảng Độ và cho phép GHPGVNTN được tự do sinh 
hoạt mà không bị đe dọa".  

* Cùng ngày 23.01.1995, ba Thượng Nghị Sĩ Bob Kerrey, 
Charles Robb và Tom Daschle ký chung một bức thư gửi ông 
Võ Văn Kiệt. Thư viết:  

"Chúng tôi đã viết thư này biểu tỏ sự lưu tâm khẩn thiết 
của chúng tôi trước việc bắt giam HT Thích Huyền Quang và 
HT Thích Quảng Độ. Cùng chung với những cuộc bắt bớ 
tương tự hàng giáo phẩm GHPGVNTN hồi tháng 11 năm 
1994, chúng tôi tin rằng việc tiếp tục đàn áp tôn giáo sẽ gây tác 
động tới tiến trình phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt 
Nam.  

"Chúng tôi nhận thấy tiến bộ gần đây trong việc thiết lập 
văn phòng liên lạc ngoại giao giữa hai nước chúng ta khá 
khích lệ. Chúng tôi đã từng hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ và 
chính phủ Việt Nam có thể tiến tới việc bình thường hóa quan 
hệ, là điều lợi lộc cho hai nước chúng ta. Tuy nhiên, mới đây, 
việc giam giữ HT Thích Huyền Quang và HT Thích Quảng Độ 
khiến chúng tôi phải xem xét lại viễn cảnh cải thiện quan hệ 
song phương của chúng ta.  

"Chúng tôi muốn biết những lý do giam giữ Thích Huyền 
Quang và Thích Quảng Độ, nơi giam giữ, và tình trạng sức 
khỏe của họ. Chúng tôi cũng muốn biết sức khỏe họ có được 
chăm lo trên mặt y tế.  

"Hai nước chúng ta đã có những tiến bộ rõ rệt về vấn đề 
quân nhân Mỹ mất tích POW/MIA và trong quan hệ thiết lập 
kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm trọng quan tâm trước 
những hành động của CHXHCNVN chống đối GHPGVNTN. 
Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề này có thể giải quyết nhanh 
chóng trước khi các cuộc bă<161>t bớ vừa qua gây tác động 
có hại cho quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta.  

"Chúng tôi xin kêu gọi trả tự do tức khắc cho hai Hòa 
Thượng".  

 
* Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cũng được tin là 

hai Thượng Nghị Sĩ McCain và John Kerry đã ký chung một 
bức thư hôm 10.01.95 gửi ông Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng 
Công sản Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho hai Hòa Thượng 
Huyền Quang và Quảng Độ. Nhưng nội dung thư không cho 
công bố.  

 
* Tại Hòa Lan, 14 hệ phái thuộc Giáo hội Cải cách Hòa 

Lan đã phát động một chiến dịch kêu gọi các tín hữu viết thư 
cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt yêu sách trả tự do cho HT Huyền 
Quang và tất cả các Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVNTN bị 
bắt tù hay quản thúc chỉ vì lý do tín ngưỡng.  

6000 bức thư đã được gửi trực tiếp về Hà Nội cho Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt, và đồng lúc 6000 bức thư vấn an HT 
Thích Huyền Quang cũng được gửi đi về Quảng Ngãi.  

 
Làm tại Paris, ngày 02.02.1995  
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế  
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 (Tiếp theo)  
 
Chương Mười Bốn  
 
CÁNH HỒNG TRƯỚC MẶT 
  
Việc gặp gỡ hai rinpoche còn quá bé, một Đông một Tây, 

càng làm sự hiếu kỳ trong tôi gia tăng cường độ. Những 
chuyển vận của sự tái sinh quả là một điều rất lạ lùng. Thành 
thật mà nói thì những điều tôi cảm nhận đã dần dần trở thành 
xác tín; nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy còn nhiều chuyện cần 
phải tìm hiểu. Chuẩn bị với một chuỗi dài những câu hỏi, tôi 
xin được gặp Lạt Ma Zopa Rinpoche, người tôi biết có thể làm 
vơi đi phần nào thắc mắc trong tôi bằng những câu trả lời của 
ông. Nếu có ai biết về tái sinh thì người đó phải là ông; Lạt Ma 
Zopa chẳng những là một Lạt Ma tái sinh mà còn là chuyên gia 
về vấn đề nầy.  

Có một điều gì đó đã xảy đến cho Lạt Ma Zopa kể từ ngày 
người bạn đạo và vị thầy cao cả của ông là Lạt Ma Yeshe lìa 
đời. Ông thay đổi nhanh chóng, ở cả bên trong lẫn bên ngoài; 
vị sư tầm thước, gầy gò, khổ hạnh và cao khiết như mây trời, 
người tôi cho là mẩu mực của những thiền giả đó đã trở nên 
một vóc dáng khỏe mạnh, sung mãn với lồng ngực nở nang và 
khuôn mặt đầy đặn. Nghe nói sự biến đổi lạ thường này đã xảy 
ra sau khi Lạt Ma Yeshe chết, lúc ông trở lại sau một kỳ nhập 
thất ẩn tu ở Dharamsala. Nhưng không chỉ thân thể mà cả tính 
tình của ông cũng biến đổi nữa; vị Lạt Ma trẻ tuổi lúc nào cũng 
kín đáo, ăn nói nhỏ nhẹ, hơi nghiêm khắc đó bây giờ đã gần 
như một người ngoại hướng, vui vẻ, hoạt bát và thường hay 
nói đùa, kể cả trong lúc thuyết giảng!... Sự tương phản quá lớn 
với con người cũ của mình đã làm ông có vẻ như trở thành kẻ 
xa lạ trong mắt người khác.  

Có vẻ như ông đã bằng một cách nào đó thu lấy Lạt Ma 
Yeshe vào con người của mình. Tôi không thể hiểu được sự 
kiện này bằng lý lẽ của khối óc; nhưng ở một cấp độ khác, việc 
Lạt Ma Zopa mang lấy những đức tính của thầy là rất đúng, vì 
hiện giờ ông là đầu não của một tổ chức khổng lồ do Lạt Ma 
Yeshe thành lập, cần phải cởi mở hơn, kiên cường và dạn dày 
hơn, trở thành một người ngoại hướng để đảm đương trọng 
trách đó. Tôi luôn luôn cho hai vị Lạt Ma này là hai mặt của 

một đồng tiền, một cặp bài trùng hoàn toàn. Thật là một điều 
thuận lý khi một người phải làm hiển lộ mọi ưu điểm của cả 
hai khi một người đã chết đi. Tôi biết là Lạt Ma Zopa có đủ 
năng lực để làm được việc này.  

Bây giờ thì con người cao cả nhưng cực kỳ khiêm tốn đó 
đang ngồi trên một bồ đoàn trên sàn trong ngôi nhà mát giữa 
khu vườn, ra dấu cho tôi ngồi xuống bên cạnh ông, nhã nhặn 
thăm hỏi sức khỏe và mời tôi uống trà. Tôi vào đề ngay, tỏ rõ ý 
định của mình cho ông biết. Những câu hỏi tuôn ra. Thầy có 
bao nhiêu phần tin tưởng về việc một đứa bé Tây Ban Nha 
được nhận như hóa thân của Lạt Ma Yeshe? và làm sao Thầy 
dám tin chắc như thế?...  

Lạt Ma Zopa mỉm cười, nói: "Sau khi đã thực hiện nhiều 
vụ khảo sát thì lúc nhìn thấy đứa con nít 7 tháng đang bò trên 
sàn ở Osel-Ling, tôi ngộp thở với ý tưởng chú bé đó chính là 
Sư. Tôi chẳng có mảy may nghi ngờ nào cả; đó chính là Sư 
trong vóc dáng trẻ thơ".  

Ông ngưng một lát rồi tiếp: "Từ đó đến giờ, tôi vẫn nghĩ 
Sư thật là từ bi vô cùng vô lượng, tiếp tục mang lấy kiếp người 
để dẫn dắt chúng ta. Khó mà diễn tả được mức độ cao cả của 
hành động từ bi này. Thật là can đảm biết chừng nào!". Lạt Ma 
Zopa vừa nói vừa cố đè nén cảm xúc đang trào dâng. Tôi nghĩ 
điều ông nói quả thật rất đúng; tự nguyện mang lấy một xác 
thân với tất cả những giới hạn và nhược điểm của nó và trở lại 
thế gian đầy dẩy hờn giận, tham lam, oán thù và loạn động bạo 
tàn quả là một hành vi cực kỳ cao cả.  

Tôi sực nhớ lại câu chuyện mà ông tăng sĩ người Ý đã kể 
với tôi trước đó. Trước khi trở về Kopan lần cuối cùng vào 
năm 1983, Lạt Ma Yeshe đã nhập thất ở Dharamsala. Vị tăng 
sĩ Ý lúc ấy cũng đang trong thời kỳ ẩn tu, ở sát vách với Sư. 

Trong một tháng liền, đêm nào vị này cũng nghe tiếng Lạt 
Ma Yeshe than khóc, vừa tụng kinh hoặc niệm chú vừa khóc. 
Chẳng bao lâu vị này hiểu rằng Sư khóc vì sắp phải từ giã cõi 
đời, nhưng chua xót là những giọt lệ không phải để than thân 
trách phận mà vì chúng tôi, những hiện thể đau khổ đang sống 
trong thế giới hư ảo mà Sư sắp sửa bỏ lại. Lòng từ bi của ông 
như thế đó. Sự can đảm trở lại cuộc đời này chỉ có thể phát 
sinh từ thương yêu, một tình thương hầu hết chúng ta không 
thể hiểu được ý nghĩa.  

Nhưng hiện giờ Lạt Ma Zopa đang kể về những sự kiện 
khác, điều làm ông càng lúc càng thấy yên dạ rằng mình đã 
chọn lựa đúng. "Rất nhiều sự việc thấy tận mắt làm tôi nhớ đến 
Sư. Một đặc điểm của Sư là có thể làm người khác trở nên vui 
tươi thoải mái; những người nghe ngài giảng cứ tưởng như 
được nhấc bổng lên chín tầng mây. Osel cũng thế. Những đứa 
trẻ đồng trang lứa với chú thường hay nhút nhát, e ngại trước 
một đám đông, nhưng Osel lại rất bạo dạn; chú thường đi ra 
trước mặt họ và làm tất cả mọi người cười vui vẻ. Chú chưa 
biết nói mà đã như thế rồi. Như Sư vậy. Điểm cần phải chú ý 
là chú làm với một chủ đích rõ rệt; chắc chắn đó không là một 
việc thường tình khi một đứa trẻ quyết định làm người ta vui 
vẻ. Với Osel, đó là những hành động có cân nhắc".  

Nhận xét này mới lạ, nhưng rất đúng. Osel có thể cầm lấy 
microphone và đứng trước đám đông hàng trăm người làm họ 
cười ầm lên; sau đó chú bước lên pháp tòa và làm trò hề một 
cách có suy tính.  

"Rồi những điều nhỏ nhặt. Lạt Ma Yeshe thích làm vườn 
thì ở Tushita, Lạt Ma Osel cũng thích chơi đùa với những dụng 
cụ làm vườn và xem hoa ngắm cảnh. Lạt Ma Yeshe chống gậy, 
Lạt Ma Osel cũng thích có cây gậy bên mình. Lạt Ma Yeshe 
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thường hay lấy tay xoa đầu mình thì Lạt Ma Osel cũng thường 
làm y như thế. Lạt Ma Yeshe luôn quan tâm đến mọi người, từ 
tôi cho đến những thiếu niên khờ dại; ngài chăm lo cho tất cả 
chúng ta. Tôi thấy Osel đang làm giống như thế; chú đi chỗ 
này chỗ kia xem ta có vui không, vào bếp và mở nắp nồi để 
xem xét thức ăn, trong cùng một cách như Lạt Ma Yeshe đã 
làm.  

"Khi chúng tôi đi xa, chú đã nhận ra những nơi ngày xưa 
Lạt Ma Yeshe đã lưu lại. Lúc cùng với Mẹ Max đến ngôi nhà ở 
Santa Cruz, Lạt Ma Osel đi vào phòng khách rồi bất thần xoay 
người lại, bước xuống hai bậc thang ở một góc phòng rồi xăm 
xăm đi thẳng vào căn phòng xưa kia Sư đã nằm khi ngài bị 
bệnh. Ngay cả Maria, mẹ của Osel, cũng không biết đến các 
bậc thang đó chứ đừng nói chi đến căn phòng; vì chúng không 
nằm ngay trước mắt người ta. Chú nằm lăn trên giường của Lạt 
Ma Yeshe và mở tất cả mọi ngăn kéo ra, nhìn vào".  

Ngưng một lúc, Lạt Ma Zopa lại nói tiếp: "Dù chỉ mới 
được 2 tuổi, Osel đã cho thấy rõ là chú biết về các nghi thức 
cùng việc tu tập. Đây là điều chú có từ kiếp trước. Những hành 
động của chú hoàn toàn là tự phát. Đối với tôi, chú giống như 
một trẻ nít có những hành vi của một vị sư già. Chú biết cách 
thọ nhận khăn choàng cúng dường rồi trao lại, đặt lên đầu 
người dâng cúng và choàng lên vai. Từ khi đến Dharamsala, 
chú cũng muốn thực hiện nghi thức ban phúc cho người khác, 
hoàn toàn do sáng kiến riêng và không ai bắt chú phải làm thế 
cả. Tôi thấy chú làm việc này lần đầu khi chúng tôi đang ngồi 
trong xe. Có một số người Tây Tạng bước đến bên chiếc xe 
đang đậu để được ban phúc; tôi đặt chú lên đùi, hạ kính xe 
xuống và đang định cầm tay chú đặt lên đầu họ thì chú đã làm 
như thế rồi. Chuyện này làm tôi rơi nước mắt vì cảm động; 
trong mắt tôi, đó là những hành động hiếm có, so với cả những 
Lạt Ma tái sinh ở trong lứa tuổi của chú".  

Chú bé con đó có cho thấy những dấu hiệu về tình thầy trò 
khắn khít giữa Lạt Ma Yeshe và Thầy, người đệ tử gần gũi và 
thân thiết nhất của ông?  

Nghe tôi hỏi, Lạt Ma Zopa thoáng lộ vẻ bẽn lẽn rồi trả lời 
với một thái độ cực kỳ khiêm tốn: "Khi tôi đang ở Tây Ban 
Nha, sau khi Lạt Ma Osel đã được nhận ra thì tôi ở đâu là chú 
đến đó và thường hay lên ngồi trên đùi tôi. Đúng ra thì tôi cảm 
thấy chú luôn luôn thân mật với tôi; nhưng sau những khảo 
nghiệm ở Dharamsala,chú còn tỏ vẻ gần gũi nhiều hơn nữa". 
Lạt Ma Zopa luôn luôn là người nhún nhường. Từ nhiều nhân 
chứng, tôi biết rằng Osel tuyệt đối hết lòng hết dạ với Lạt Ma 
Zopa, và ngược lại.  

Vị Lạt Ma 40 tuổi này đối đãi với vị đạo sư mới vừa tìm 
thấy bằng sự thương mến làm người ta ngẩn ngơ; ông bế chú 
lên, nâng niu như đang giữ trên tay một vật quý báu nhất trần 
đời. Dù thân thiết cực độ, Lạt Ma Zopa không một phút giây 
nào quên chân tướng của chú bé; cũng như đối với Lạt Ma 
Yeshe, ông tôn thờ kính ngưỡng hài nhi còn đang mang tã đó 
như một vị Phật. Lúc Lạt Ma Yeshe sắp chết, ông đã nói về sự 
việc "cơn bệnh đang hiển lộ"; bây giờ thì cũng thế, ông sử 
dụng những từ ngữ như "khía cạnh trẻ thơ", "giới hạn thể 
chất"... để nói đến việc Osel đang bò, đang đi chập chững. Lạt 
Ma Zopa luôn luôn là một tâm đồ hoàn toàn, nối liền với Lạt 
Ma Yeshe bằng sợi dây tạo thành do tình thương và sự kính 
ngưỡng vượt qua mọi thước đo thông thường.  

Bây giờ, khi Sư đã được tìm lại, Lạt Ma Zopa sẽ làm gì? 
Osel có thích ứng được với những mẩu mực tiêu chuẩn được 
đặt ra cho các Lạt Ma tái sinh để giúp họ khai mở cái biết từ 
kiếp trước? Dù sao đi nữa, chú vẫn không phải là rinpoche Tây 

Tạng thông thường. Nhưng dù muốn dù không thì có phải đó 
chính là tương lai của chú? Nếu Lạt Ma Yeshe muốn ở trong 
khuôn khổ của truyền thống thì người đã chẳng tái sinh trong 
một gia đình Tây Ban Nha?  

Lạt Ma Zopa cho thấy ông hiểu rất rõ, rằng Osel là một 
trường hợp độc nhất vô nhị; chương trình ông vạch ra cho 
tương lai Osel rất là đa diện.  

"Tôi muốn chú có một thị giả nói tiếng Anh và một người 
khác nói tiếng Tây Ban Nha, để chú giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ. 
Dần dần chú cũng sẽ học Tạng văn để có thể có một căn bản 
sâu rộng và vững chắc về Phật học. Nhưng chuyện này có thể 
làm được ở Kopan, nơi chú gần gũi với gia đình. Ngoài ra tôi 
cũng mong chú học hiểu về các tôn giáo chính trong thế giới. 
Sau đó, chú cần phải học các khoa học toán, lý và hóa; do đó 
chú phải sang Tây phương. Bằng vào những chuẩn bị này, sau 
này Osel sẽ có một cái nhìn toàn diện và có thể mang lại nhiều 
lợi ích cho rất nhiều người tùy theo nhu cầu của họ".  

Hiển nhiên là với một kế hoạch rộng lớn và phong phú như 
thế, số phận của Osel đã được định đoạt để làm một siêu nhân. 
Tôi hy vọng mình có đủ phúc duyên để chứng kiến điều này.  

Nhưng Lạt Ma Zopa rất tự tin. "Khi đủ lớn và bắt đầu biết 
nói, Osel sẽ cho thấy nhiều điều làm ta ngạc nhiên hơn nữa. 
Những người đã nghe và nhìn thấy chú, do đó, sẽ có sự sùng 
mộ và niềm tin lớn nơi chú. Khi bắt đầu giảng dạy, lời của chú 
sẽ mang theo một sức mạnh kinh khủng. Nếu khỏe mạnh và 
sống lâu, chú sẽ mang đến cho thế giới nhiều hạnh phúc, rất 
nhiều", Lạt Ma Zopa nói. Sự nóng bỏng nơi ông được làm dịu 
bớt bởi giáo lý căn bản của đạo Phật: sinh tử là đại sự, không 
được hời hợt với việc ta sống được bao lâu, và cái chết đến rất 
bất ngờ.  

Nhưng có phải Lạt Ma Yeshe và Lạt Ma Osel là một 
người? Chắc chắn là có một vài dị biệt do yếu tố di truyền và 
môi trường sống. Lạt Ma Zopa nhắm mắt lại, suy tưởng, rồi 
nhìn tôi với ánh mắt hiền từ và giải thích: "Cây hoa hồng đẹp 
đẽ mà ta nhìn thấy hôm nay chỉ là cái liên tục của cây hoa hôm 
qua. Cũng giống như vậy, linh tâm của Lạt Ma Osel là sự tiếp 
diễn của tâm Lạt Ma Yeshe".  

Đi sâu hơn vào những giải thích của đạo Phật, ông nói: 
"Phải biết là cái tâm thức gắn liền vào một thân xác nhất định 
được vị viện chủ ở Tây Tạng đặt tên là Lạt Ma Yeshe, cái liên 
tục thể của tâm thần đó bây giờ đang nằm trong một thân xác 
Tây phương sinh ra ở Tây Ban Nha và được biết qua một nhãn 
hiệu gán ghép là Osel. Cùng một sự tiếp diễn. Để hiểu được tái 
sinh, Tây phương cần phải hiểu về tâm". Ông ngưng lại một 
chút rồi tiếp, bằng giọng cả quyết: "Nhưng cái vô hình vô thể 
khó hiểu lắm!".  

Thế là lại trở về với câu hỏi cũ. "Tôi là ai?..." Có phải là 
cái nhãn hiệu, cái tên đặt cho một nhóm thành tố tâm và vật lý, 
điều theo đạo Phật cũng là vô thường, cũng chỉ mãi mãi ở 
trong trạng thái thay đổi chuyển biến không ngừng? Ta cao 
rộng, lớn hơn hay tầm thường, nhỏ hẹp hơn cái tên gọi được 
gán ghép vào?... Tôi biết câu trả lời chỉ có thể tìm được qua 
cuộc du hành chắc chắn là vĩ đại nhất, cuộc du hành vào nội 
tâm: thiền định quán tưởng, dùng tâm để khám phá tự tâm. 
Nếu tôi hiểu đúng ý ông thì cây hoa hồng hôm nay, dù mang 
trong nó tinh hoa của cây hoa hôm qua nhưng vẫn có những 
đặc điểm riêng biệt. Osel vừa là, vừa không là Lạt Ma Yeshe. 
Cội nguồn là một nhưng sự hiển lộ thì khác biệt.  

Rồi đến chuyện điều kiện hóa, câu hỏi tôi luôn luôn nghĩ 
đến. Chắc chắn việc đưa chú vào môi trường sống của đạo 
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Phật Tây Tạng trong đó chú được tôn sùng kính ngưỡng dù 
muốn dù không sẽ thúc đẩy chú trở thành một Lạt Ma; để chú 
phát triển tự nhiên, để các đức tính và năng lực tinh thần của 
chú tự động trồi lên chẳng phải là điều nên làm hơn?...  

Vốn quen thuộc với những thách đố trong các cuộc thảo 
luận, Lạt Ma Zopa lấy làm thú vị với câu hỏi của tôi và trở nên 
sôi nổi, linh hoạt hơn. "Ngược lại là khác. Những điều kiện 
này chỉ làm những điều chú có sẵn nổi bật hẳn lên; đưa chú 
đến A<199>n Độ và Nepal để gần gũi với các vị Lạt Ma Tây 
Tạng sẽ giúp ta thấy rõ chân tướng của chú. Tôi nghĩ là Lạt Ma 
Osel sẽ cho thấy cái đức tính tâm linh của chú đáng giá hơn 
trong môi trường này. Nên nhớ là những rinpoche chân chính 
chỉ cần được dạy trong một thời gian rất ngắn trước khi ký ức 
cũ của họ sống dậy, và rồi họ có thể tự mình giảng dạy lại cho 
người khác; chính mắt tôi đã thấy rằng khi chuyện này xảy ra, 
có những điều thật phi thường tuôn ra từ miệng họ; họ giải 
thích những điều nan giải, trả lời các câu hỏi khó khăn đến nỗi 
một Geshehọc rộng nhớ nhiều cũng không biết. Đó là sự hiển 
lộ của trí tuệ siêu việt và bí truyền. Thế thì việc sống gần các 
Geshe giỏi và các Lạt Ma có thể cung cấp nhiều bằng chứng rõ 
rệt hơn về thân thế đích thực của họ.  

"Nhưng dù có để Osel ở Tây phương, sống một đời bình 
thường trong cuộc sống thế tục, thì chú cũng vẫn cho thấymình 
là ai bằng những hoạt động tinh thần phi thường. Đưa chú đến 
môi trường này chỉ giúp làm các đức tính đó hiển lộ nhanh hơn 
và đầy đủ hơn nữa thôi".  

Sau này tôi mới biết phương thức nhận chân những người 
tái sinh quả thật hợp lý và kiến hiệu. Hầu hết những người có 
khuynh hướng tâm linh, hay bất kỳ khuynh hướng nào, không 
có cách gì để đáp ứng khuynh hướng này, cho đến khi họ đã 
già. Nhưng các Lạt Ma tái sinh lại không phung phí thì giờ như 
thế; họ thăng tiến trong sứ mệnh của mình ngay từ lúc mới lên 
4 hoặc 5 tuổi, không phải chìm nổi lăn lóc theo những cay 
đắng khổ đau một cách vô ích do những lối sống và nghề 
nghiệp họ không bao giờ muốn; ngay từ lúc bắt đầu, cuộc sống 
của họ đã được sử dụng cho những ích lợi lớn lao hơn nhiều.  

Trở lại với Osel. Chú có tự mình nhận ra những người 
quen biết cũ của Lạt Ma Yeshe? "Nếu đã ràng buộc với nhau 
từ quá khứ thì ít nhiều gì người ta cũng có quan hệ với nhau 
một lần nữa ở đời hiện tại", Lạt Ma Zopa nói. "Rằng buộc ở 
quá khứ càng chặt chẽ thì quan hệ ở đời hiện tại càng có nhiều 
hy vọng có. Tôi đã thấy Lạt Ma Osel đối đãi đặc biệt với một 
số đệ tử đã từng thân cận nhiều với Lạt Ma Yeshe; chú tặng họ 
đồ vật hoặc bằng cách này hay cách khác xem trọng họ hơn 
những người khác".  

Tôi đưa ra câu hỏi cuối. Osel có biết mình là Lạt Ma 
Yeshe? "Tôi nghĩ sau này chú sẽ cho ta biết rõ điều đó", Lạt 
Ma Zopa vừa nói vừa mỉm cười bí ẩn.  

Tôi không thu thập được điều gì trong cố gắng thăm dò ký 
ức về tiền kiếp của Lạt Ma Zopa. Khi được hỏi ông có hồi ức 
nào về thời gian ông ngồi thiền trong hang như Lạt Ma 
Lawudo, Lạt Ma Zopa đáp gọn: "Chỉ có bóng tối". Rồi ông 
thêm: "Khi còn trẻ, tâm thức con người sáng tỏ hơn nhiều".  
Tất cả những gì tôi được biết chỉ có thế. Tấm màn bí mật đã 
phủ xuống che kín khuôn mặt ông, ngăn cản những câu hỏi kế 
tiếp. Nhưng tôi lại thấy hả hê âm thầm, nghĩ rằng đó là cung 
cách của những bậc thầy khéo léo thật sự, chỉ làm việc đưa 
đường chứ không lòe học trò bằng cách tiết lộ sự trổi vượt của 
riêng mình.  

 
 

 
 

(Tiếp theo)  
 
CHƯƠNG III  
NGƯỜI XƯA CŨNG ĐÃ BIẾT  
 
Ta có thể nói một cách dè dặt rằng những sự việc xảy ra 

trong các giai đoạn lúc lâm chung quả là khác thường. Thế 
nhưng nỗi ngạc nhiên của tôi cứ chất chồng theo năm tháng vì 
biết được rất nhiều trường hợp y hệt như vậy. Những trường 
hợp giống nhau này được ghi lại trong các kinh điển bí truyền 
cổ xưa thuộc nhiều nền văn hóa, nhiều vùng khác nhau.  

 
1. THÁNH KINH  
Trong xã hội chúng ta, Kinh Thánh là quyển sách được 

đọc, thảo luận nhiều nhất về các vấn đề liên quan đến bản chất 
tâm linh con người và đời sống sau khi chết. Tuy nhiên đọc kỹ 
hết, ta thấy Kinh Thánh ít đề cập đến những hiện tượng xảy ra 
sau khi chết hoặc chân bản tính của thế giới bên kia. Điều đó 
đúng với Cựu ước Kinh. Theo vài nhà thần học, chỉ có hai 
đoạn trong Cựu ước nói rõ về đời sống sau khi chết:  

- Isaiah 26:19: Những người chết sẽ sống lại, đồng thời 
với thi thể ta họ sẽ chỗi dậy. Tỉnh thức và ca hát, các người 
sống trong cát bụi... và đất mẹ sẽ đuổi người chết đi.  

- Daniel 12:2: Và nhiều người trong bọn họ ngủ vùi trong 
lòng cát bụi sẽ thức dậy, người thì sống đời vĩnh cửu, kẻ lại 
chịu xấu hổ, khinh bỉ đời đời.  

Xin lưu ý rằng hai đoạn này đều ám thị rõ rệt sự phục sinh 
của các cơ thể sẽ xảy ra, và trạng thái chết lại được so sánh với 
giấc ngủ dài.  

Tuy nhiên, như ta đã rõ ở Chương II, vài người đã dùng 
những quan niệm đặc thù của Kinh Thánh khi muốn làm sáng 
tỏ hoặc giải thích với tôi những gì đã xảy đến cho họ. Chẳng 
hạn một người đã ví khoảng không gian tối đen anh từng băng 
qua lúc chết như là "thung lũng của Bóng tối Tử thần" trong 
Kinh Thánh. Hai người khác đã nhắc lại lời Giê-Su phán: "Ta 
là ánh sáng của thế giới". Rõ ràng là ít ra họ đã căn cứ phần 
nào vào câu đó nên đã nhận diện vầng ánh sáng họ gặp là 
Đấng Ki-Tô. Một trong hai người nói với tôi: "Chẳng hề thấy 
một người nào trong vầng ánh sáng này, nhưng đối với tôi 
vầng ánh sáng là tâm thức của Ki-Tô, là nhất thể với vạn hữu, 
là tình thương tuyệt vời. Tôi nghĩ Giê-Su muốn nói điều đó khi 
Ngài bảo Ngài là ánh sáng của thế giới".  

Hơn nữa khi đọc sách tôi tình cờ thấy vài điều tương tự mà 
không một ai trong số đối tượng nghiên cứu của tôi đề cập đến. 
Đáng chú ý hơn cả là đoạn văn của Thánh Phao-Lồ. Ông vốn 
là kẻ khủng bố tín đồ Thiên Chúa giáo trước khi thấy được 
khải tượng và đổi đạo trên đường đi đến Đa Mách (Damascus). 
Ông nói:  

"Công Vụ Các Sứ Đồ 26 : 13-26: Muôn tâu, lúc giữa trưa, 
tôi thấy ánh sáng từ trên trời giáng xuống,chói lọi hơn mặt 
nhật, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy 
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đều té xuống đất, và tôi nghe lời phán cùng tôi bằng tiếng Hê-
bơ-rơ: Hỡi Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá gai nhọn thì 
khó chịu cho ngươi lắm đấy. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? 
Chúa đáp rằng: Ta là Giê-Su mà ngươi đang bắt bớ. Song hãy 
chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi 
làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng 
những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi".  

"Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với 
sự hiện thấy trên trời... Khi Phao-Lô đang nói như vậy để tự 
biện hộ thì Phê-tu la lớn rằng: "Này Phao-Lô, ngươi lảng trí 
rồi! Học nhiều quá đâm ra khùng". Nhưng Phao-Lô nói: "Bẩm 
quan lớn Phê-tu, tôi đâu có khùng. Tôi chỉ nói những lời chân 
thật và phải lẽ".  

Đoạn này hiển nhiên có những điểm giống với việc hội ngộ 
Đấng Áng Sáng trong cơn thập tử nhất sinh. Trước hết Đấng 
Ánh Sáng được xem là có cá tính, dù không hình dạng, nhưng 
phát ra "tiếng nói" hỏi han, chỉ bảo. Khi Thánh Phao-Lô toan 
kể cho người khác nghe thì họ chế nhạo ông, cho rằng ông 
điên. Tuy nhiên khải tượng này đã chuyển đổi đời ông, từ đó 
ông trở thành người chủ chốt đề xướng đạo Thiên Chúa như là 
một lối sống bác ái.  

Dĩ nhiên cũng có những điểm khác biệt, Phao-Lô đã không 
lâm cảnh thừa sống thiếu chết lúc thấy ánh sáng. Đáng chú ý 
nữa là Phao-Lô còn thuật rằng ông bị ánh sáng làm lóa mắt, 
không thể nhìn thấy gì trong ba ngày sau đó. Điều này trái 
ngược với phúc trình của những ai nói rằng dù ánh sáng chói 
chan khôn tả, song nó không làm họ lóa mắt hoặc chẳng thấy 
những gì chung quanh.  

Khi thảo luận về bản chất của kiếp sau, Phao-Lô bảo rằng 
có vài kẻ thách đố quan niệm của người theo đạo Ki-Tô về 
kiếp sau bằng cách hỏi rằng người chết sẽ mang loại thể xác 
nào:  

"1 Cô-rinh-tô 15 : 35-52: Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người 
chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Hởi kẻ dại kia, 
vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã, thì không sống 
lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình 
thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hạt, như hạt lúa mì hay hạt 
giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý thích của 
Ngài, mỗi hạt giống đều mang hình thể Ngài. 

Nhưng mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, xác 
thịt loài người khác, loài thú khác, loài chim khác, loài cá 
khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, 
nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời và vinh quang của 
hình thể thuộc về đất thì khác nhau... Sự sống lại của kẻ chết 
cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là 
bất hoại. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là 
yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống 
lại là thể thiêng liêng. Nên đã có những thể huyết khí thì cũng 
có thể thiêng liêng... Này là mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: 
Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. 
Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn cuối cùng, vì 
kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sẽ sống lại được và bất hoại".  

Đáng chú ý là lời phác hoạ của Phao-Lô về bản chất "thể 
thiêng liêng" thật tương xứng với chuyện kể của những người 
từng thấy hồn họ lìa khỏi xác. Trong mọi trường hợp, họ nhấn 
mạnh đến tính cách phi vật chất của hồn (hồn không có thể 
chất vật lý) cũng như nó chẳng có các giới hạn. Thí dụ Phao-
Lô nói rằng trong khi nhục thể yếu đuối, xấu xí, hồn thân sẽ 
khỏe mạnh, xinh đẹp. Điều này gợi nhớ một kinh nghiệm phút 
thập tử nhất sinh trong đó hồn thân dường như toàn vẹn khi mà 
thể xác có thể được nhìn thấy cụt mất chân, tay, cũng như 
trong một trường hợp khác, hồn thân dường như không có tuổi, 
không bị giới hạn bởi thời gian.  

 

2. PLATO  
Triết gia Plato, một trong những nhà đại thông thái của 

nhân loại, lúc sinh thời sống ở Nhã Điển (Hy Lạp) từ năm 428 
đến 348 trước Công nguyên. Ông lưu lại hậu thế một tổng thể 
tư tưởng dưới dạng 22 vở kịch triết lý hoặc đối thoại (phần lớn 
đều có sư phụ là Socrates đóng vai người đối thoại chính) và 
một số thư từ.  

Plato tin tưởng mãnh liệt ở việc dùng lý trí, luận lý, tranh 
cãi để đạt chân lý và tuệ giác, nhưng chỉ đến một mức nào thôi, 
vì ngoài ra ông còn là một nhà khải tượng nổi tiếng, cho rằng 
chân lý tối hậu chỉ có thể đến với người chứng được một kinh 
nghiệm hầu như thần bí của sự giác ngộ và hướng nội. Ông 
chấp nhận là có những cảnh giới khác biệt thế giới hữu hình và 
tin rằng cảnh giới vật chất chỉ có thể hiểu được nhờ so sánh 
với các cảnh giới khác cao hơn. Do đó ông rất chú ý thành 
phần phi vật chất, có ý thức (tức linh hồn) và xem nhục thân 
như một cỗ xe tạm thời dùng để chở linh hồn. Vì thế ta không 
ngạc nhiên khi ông lưu tâm đến số phận của linh hồn sau khi 
nhục thân chết, cũng như nhiều vở thoại kịch của ông (đặc biệt 
là Phaedo, Gorgias, nền Cộng Hòa) đều có bàn về đề tài này.  

Các tác phẩm của Plato đầy dẩy những đoạn mô tả cái chết 
giống y những cảnh đã được nói đến ở Chương II. Chẳng hạn 
Plato định nghĩa chết là sự tách rời linh hồn (phần phi vật chất 
của một người sống) với hình hài (phần vật thể). Hơn nữa linh 
hồn ít chịu các giới hạn hơn là nhục thân. Do đó Plato đặc biệt 
nêu rõ thời gian chẳng phải là một yếu tố các cảnh giới bên kia 
thế giới hữu hình này. Những cảnh giới đó trường cửu và theo 
nguyên văn rất đáng chú ý của Plato, cái mà ta gọi là thời gian 
chỉ là "phản ảnh di dộng và không thực của vĩnh cửu" (the 
moving, unreal reflection of eternity).  

Trong nhiều đoạn, Plato thảo luận về việc linh hồn sau khi 
lìa khỏi xác có thể gặp gỡ, trò chuyện với hồn những người 
quá vãng cũng như được các hồn phù hộ, hướng dẫn kinh qua 
sự quá độ từ cõi trần sang cảnh giới bên kia. Ông đề cập đến 
việc vài người vào lúc lâm chung có thể gặp một chiếc thuyền, 
thuyền này đưa họ vượt qua sông, biển đến "bến bờ bên kia" 
của kiếp sống sau khi chết. Trong vở kịch Phaedo, cảnh trí, lời 
tranh luận, ngôn từ đều nhấn mạnh chủ điểm: 

Thân thể là nơi giam giữ linh hồn, vì vậy cái chết giống 
như sự đào thoát hoặc phóng thích khỏi lao lung đó. Trong khi, 
nơi Chương I, chúng ta đã thấy Plato trình bày (qua lời 
Socrates) quan điểm cổ nhân về cái chết, xem đó như một giấc 
ngủ và quên lãng, ông làm thế chỉ cốt để cuối cùng bài bác 
quan điểm này và quay hẳn một góc độ 180 độ. Theo Plato, 
linh hồn nhập vào thể xác từ một cảnh giới siêu phàm, cao hơn 
cõi thế này. Theo ông, Sinh mới chính là giấc thụy miên và sự 
quên lãng, vì linh hồn khi nhập vào cơ thể để chào đời, đã đi từ 
trạng thái thật tỉnh thức sang trạng thái kém hơn, đồngthời 
quên các chân lý mà linh hồn biết được lúc ở trạng thái hồn 
thân (tức Thân Trung ấm, giai đoạn hồn lìa khỏi xác và chưa 
nhập vào một bào thai nào để đi đầu thai - Chú thích của người 
dịch). Dó đó Chết là sự tỉnh thức và nhớ lại. Plato nhận xét 
rằng một khi hồn lìa khỏi xác lúc lâm chung, hồn có thể suy 
nghĩ, lập luận minh mẩn hơn trước, cũng như có thể nhận diện 
được ngay chân bản thể vạn hữu. Hơn nữa, sau khi lìa đời, hồn 
phải kinh qua cuộc Phán Xét. Ở đó một đấng thần linh sẽ trình 
bày cho hồn xem tất cả việc tốt xấu từng làm lúc sinh tiền và 
buộc hồn phải đối diện với những hành vi này.  

Trong tập X quyển Nền Cộng Hòa, có thể nói là có sự 
giống hệt như khuôn đúc. Plato kể lại huyền thoại của Er, một 
chiến sĩ Hy Lạp. Er tham dự một trận đánh có nhiều người Hy 
Lạp bị thương vong. Khi đồng bọn của ông đi nhặt xác các 
chiến hữu thì thây ông nằm trong số đó. Thi hài Er được chất 
lên giàn hỏa, cạnh các thây khác, để được hỏa thiêu. Ít lâu sau, 
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Er hồi sinh, kể lại những gì đã thấy lúc ở bên kia thế giới. 
Trước hết Er bảo linh hồn mình lìa xác, nhập bọn với các linh 
hồn khác rồi cùng đến một nơi có những "cửa" hoặc "lối đi" ắt 
hẳn nối liền dương gian với âm cảnh. Ở đó các hồn đều bị thần 
linh chận lại phán xét. Các hồn có thể trong một thoáng thấy 
hết những điều đã làm lúc còn sống. Thế nhưng Er lại chẳng 
được xét xử. Các đấng thiêng liêng này bảo ông phải trở về 
thuật cho người trần thế biết âm cảnh ra sao. Sau khi tham 
quan nhiều nơi, Er bị đuổi về, song ông nói là chẳng biết đã 
nhập vô xác như thế nào. Ông chỉ tỉnh dậy, thấy mình nằm trên 
giàn hỏa.  

Điều cần nhớ là chính Plato đã nhắc chúng ta rằng những 
chi tiết chính xác mà ông mô tả về cảnh giới nơi hồn sẽ sang 
đó sau khi lìa đời là "những điều có thể xảy ra trong hoàn cảnh 
tốt nhất".  

Dù chẳng nghi ngờ về sự tồn tại sau khi tạ thế, Plato nhấn 
mạnh là khi muốn giải thích kiếp sau cho người dương thế, ta 
vấp phải hai trở ngại. Thứ nhất, hồn ta bị nhốt trong thể xác, 
do đó bị giới hạn trong những gì nó hiểu biết được nhờ giác 
quan. Ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân) đều có thể gạt ta. 

Mắt làm ta thấy một vật to lớn ở xa trở nên bé xíu, tai có 
thể nghe lầm những gì người khác nói, v.v... và v.v... Tất cả 
các điều đó đưa đến việc ta có thể cảm giác, nhận định sai lệch 
bản chất vạn hữu. Vì vậy hồn ta chẳng thể thấy được sự thật, 
trừ phi thoát khỏi khuyết điểm của giác-gian là không chính 
xác và hay làm xao lãng. Thứ nhì, Plato bảo rằng ngôn ngữ 
chúng ta dùng không thể diễn tả đủ và trực tiếp những thực tế 
tối hậu, Các chữ thường che đậy bản chất sâu kín của sự vật 
hơn là biểu lộ chúng. Do đó từ ngữ chỉ có thể (qua sự loại suy, 
huyền thoại và các phương tiện gián tiếp khác) trình bày khái 
lược đặc tính chân thực của cảnh giới bên kia.  

 
3. QUYỂN SÁCH TÂY TẠNG VỀ NHỮNG NGƯỜI 

QUÁ VÃNG. (tức Siêu-Độ-Luận)  
Đây là một công trình sưu tập di giáo của các bậc đại giác 

trải bao thế kỷ từ thời tiền sử Tây Tạng truyền tụng đến nay. 
Sau cùng nó được kết tập, có lẽ vào thế kỷ thứ Tám, nhưng 
vẫn còn mật truyền.  

Hình thức quyển sách độc đáo này nhằm giúp ta dễ dàng 
xử dụng nó nhiều cách liên hệ với nhau. Trước hết các thánh 
nhân tác giả đã xem sự hấp hối như một kỷ năng, điều nên làm 
một cách khéo léo hoặc vụng về ở chỗ người này có rành hay 
không. Do đó quyển sách được đọc như là một phần của tang 
lễ hoặc dùng cho người hấp hối lúc sắp ra đi. Như vậy sách có 
hai công dụng. Trước hết nó giúp kẻ lìa đời nhớ rõ bản chất 
mỗi hiện tượng kỳ lạ, mới mẽ mà y đã kinh qua. Thứ đến giúp 
những người còn sống có ý tưởng tích cực, không vì thương 
yêu, bịn rịn mà níu giữ kẻ hấp hối, để y có thể sang cảnh giới 
bên kia với tâm tư thư thái, chẳng còn vướng bận chuyện hồng 
trần.  

Để thực hiện các mục tiêu này, quyển sách mô tả chi tiết 
những giai đoạn mà hồn trải qua sau khi chết. Các giai doạn 
đầu của lúc lâm chung viết trong sách tương ứng một cách kỳ 
diệu với chuyện những người chết đi sống lại kể tôi nghe.  

Quyển sách Tây Tạng nói rằng trước hết hồn người hấp hối 
lìa khỏi xác. Sau đó hồn lịm đi, rồi thấy mình ở trong một cảnh 
giới không phải cảnh giới vật chất, mà là một cõi có những 
giới hạn riêng của nó, nơi ấy hồn vẫn còn ý thức. Hồn có thể 
nghe các tiếng động, âm thanh khó chịu hoặc kinh khiếp như 
tiếng sấm sét, thét gầm, hú huýt như gió, và thường thấy mình 
cùng cảnh vật chung quanh đắm chìm trong ánh sáng mờ tối, 
xám đục.  

Hồn rất đổi ngạc nhiên thấy mình xuất khỏi thân. Hồn nghe 
thấy thân bằng quyến thuộc than khóc trên thi thể mình cũng 

như đang chuẩn bị việc ma chay, thế nhưng khi hồn muốn đáp 
lại thì chẳng ai nghe thấy. Hồn chưa ý thức rằng mình quả qua 
đời nên rất bối rối, ngỡ ngàng. Hồn tự hỏi mình đã chết chưa, 
và cuối cùng khi hiểu được sự thực, hồn băn khoăn bối rối, 
không biết nên đi về đâu hoặc làm cái gì. Trong một thời gian, 
hồn quẩn quanh những nơi quen thuộc lúc còn sống.  

Hồn thấy rằng mình còn có thân thể, gọi là thân sáng chói, 
nhưng dường như nó không do vật thể cấu thành. Cho nên hồn 
có thể đi xuyên qua tường, đá và cả núi non một cách tự tại. 
Việc di chuyển hầu như tức khắc. Muốn đi bất cứ nơi nào, hồn 
đến đó trong nháy mắt. Tư tưởng cùng nhận thức đều ít bị giới 
hạn, tâm trở nên thật sáng suốt, giác quan dường như nhạy 
bén, hoàn hảo, gần giống các đấng thiêng liêng. Nếu lúc sinh 
tiền bị tàn tật, điếc, đui, hồn giờ rất ngạc nhiên thấy Thân 
Trung Ấm của mình có đầy đủ các giác quan mà khả năng còn 
vượt trội hơn trước. Hồn có thể gặp các hồn khác cũng có thân 
tương tự như vậy, và gặp vầng ánh sáng tinh anh. Người Tây 
Tạng khuyên kẻ hấp hối khi đến gần ánh sáng này chỉ nên có 
lòng từ bi, thương yêu kẻ khác, đừng vương vấn một tạp niệm 
nào.  

Sách còn mô tả cảm giác an lạc vô biên mà người hấp hối 
có được, cũng như nói về cái Kính Chiếu Nghiệp phản ánh tất 
cả các hành vi thiện ác đã làm lúc còn sống, để hồn và các 
phán quan thấy một cách thật linh hoạt. Chiếu rõ như vậy thì 
chẳng thể nào hiểu hoặc giải thích sai lạc, đâu thể khai láo về 
cuộc đời mình.  

Tóm lại, dù quyển sách Siêu Độ Luận (The Tibetan Book 
of the Dead, Evans Wentz, W.Y, New York, Oxford 
University Press, 1957) ghi nhiều giai đoạn tử vong xa hơn mà 
không một đối tượng nghiên cứu nào của tôi đã kinh qua, hiển 
nhiên quả có chỗ giống nhau đáng ngạc nhiên giữa những gì 
quyển sách cổ xưa này viết và các chuyện xảy đến cho những 
người Mỹ sống ở thế kỷ hai mươi này thuật tôi nghe.  

 
4. EMANUEL SWEDENBORG  
Swedenborg (1688-1772) chào đời ở Stockholm. Ông rất 

nổi tiếng thời đó và đã đóng góp nhiều công trình đáng kể 
trong các lãnh vực khoa học tự nhiên. Thoạt tiên ông viết về cơ 
thể học, sinh lý học, tâm lý học và rất được tán thưởng. Tuy 
nhiên về cuối đời, ông trải qua một cơn khủng hoảng tín 
ngưỡng, bắt đầu kể những kinh nghiệm tiếp xúc công khai với 
các hồn bên kia thế giới.  

Các tác phẩm sau này của ông đầy dẩy những mô tả sống 
động thế giới bên kia. Một lần nữa, mối tương quan giữa 
những gì ông viết về các kinh nghiệm tâm linh của ông với các 
báo cáo của những người về từ cõi chết thật rất đáng ngạc 
nhiên. Chẳng hạn Swedenborg tả những gì xảy ra sau khi tim 
thôi đập và phổi ngưng thở:  

"Người đó vẫn chưa chết, chỉ rời khỏi nhục thân từng được 
y xử dụng trên cõi đời này... Chết chỉ là sự di chuyển từ thế 
giới này sang thế giới khác" (Tất cả những đoạn văn của 
Swedenborg đều được trích từ quyển Compendium of the 
Theological and Spiritual Writings of Emanuel Swedenborg, 
Boston, Crosby and Nichols, 1853, trang 160-197).  

Ông cho rằng chính mình đã trải qua những biến cố đầu 
tiên lúc mới vừa chết và xuất hồn:  

"Tôi bị du vào tình trạng mất hết cảm giác với giác quan 
của cơ thể, hầu như lâm cảnh hấp hối. Tuy nhiên cuộc sống nội 
tâm với ý nghĩ vẫn còn nguyên vẹn nên tôi đã cảm thụ và ghi 
nhớ những việc xảy ra, những điều các chuyên viên cấp cứu 
đang làm. Đặc biệt thấy tâm trí mình bị lôi kéo ra, như vậy là 
hồn tôi đã lìa khỏi xác".  

Lúc xuất hồn, ông gặp những sinh thể mà ông nghĩ là 
"thiên thần". Họ hỏi ông đã chuẩn bị để chết hay chưa:  
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"Các thiên thần thoạt tiên hỏi tôi nghĩ gì, có như những 
người quá vãng khác thường nghĩ về cuộc sống vĩnh cửu, và 
họ mong tôi lưu tâm đến ý nghĩ đó".  

Tuy nhiên sự truyền thông giữa Swedenborg và các hồn 
này không thuộc loại trần tục. Đúng ra đó là sự trực tiếp trao 
đổi tư tưởng. Cho nên chẳng thể nào ngộ nhận:  

"Các linh hồn chuyện vãn với nhau bằng ngôn ngữ vũ trụ. 
Ai ai, sau khi vừa mới ly trần, cũng dùng thứ ngôn ngữ này, vì 
nó rất thích hợp với hồn.  

"Lời của thiên thần hoặc của âm hồn được nghe thành tiếng 
như người sống nói chuyện với nhau. Song các người khác 
đứng gần chẳng nghe được, chỉ có hồn người vừa qua đời nghe 
thôi. Lý do: lời thiên thần hoặc âm hồn khác bay thẳng vào tư 
tưởng của hồn này".  

Người vừa ly trần chưa ý thức rằng mình đã chết vì còn có 
"thân" giống như thân hồi còn sống về nhiều mặt:  

"Tình trạng của người vừa mới chết tương tự như lúc y còn 
sống, vì cung cách và dáng dấp giống trước. Do đó y không 
biết gì khác hơn là y còn ở cõi đời này... Bởi vậy sau khi ngạc 
nhiên vì thấy đang ở trong một "thân" với mọi giác quan từng 
có trong đời... họ lại muốn biết thiên đường, địa ngục là gì".  

Tuy nhiên trạng thái hồn thân ít bị giới hạn. Tri giác, tư 
tưởng, ký ức đều hoàn hảo hơn xưa. Thời gian, không gian 
chẳng còn là chướng ngại như lúc sinh tiền:  

"Mọi năng lực của hồn (như cảm giác, tư tưởng, tri thức) 
đều ở tình trạng hoàn hảo".  

Người hấp hối có thể gặp những hồn quá vãng từng quen 
biết hồi còn sống. Họ ở đó giúp y trong thời kỳ quá độ sang thế 
giới bên kia:  

"Hồn người vừa thác được âm hồn bè bạn cũ nhận ra và 
báo cho biết đời sống vĩnh cửu là như thế nào".  

Cuộc đời vừa qua của y có thể được chiếu cho xem. Y nhớ 
lại từng chi tiết và không thể dối gạt, che giấu điều gì:  

"Ký ức nội tâm... trong đó ghi khắc tất cả những điều đặc 
biệt... mà y đã nghĩ, nói, làm vào bất cứ lúc nào... từ thuở ấu 
thơ đến khi khuất núi. Y mang theo ký ức tất cả các điều đó 
sang bên kia thế giới và tuần tự nhớ lại từng việc một. Mọi 
thân nghiệp, khẩu nghiệp đều hiển lộ trước các thiên thần rõ 
như ban ngày, và không một chuyện giấu giếm thật kỹ nào trên 
đời này chẳng bị phơi bày ra sau khi chết, lúc hồn được ánh 
sáng thiên đàng chiếu rọi".  

Swedenborg còn mô tả "ánh sáng của Ngài" tràn ngập thế 
giới bên kia, một thứ ánh sáng không diễn tả được mà chính 
ông thoáng thấy. Đó là ánh sáng Chân lý và Cảm thông.  

Như vậy trong các sách của Swedenborg cũng như ở 
Thánh Kinh trước kia, ở các tác phẩm của Plato và quyển Siêu 
Độ Luận của Tây Tạng, ta tìm thấy những điều rất giống các 
sự việc xảy đến cho những người chết hụt ở thời đại chúng ta. 
Tuy nhiên câu hỏi tự nhiên được đặt ra là sự giống hệt này quả 
đáng ngạc nhiên? Ắt có người cho rằng các tác giả của những 
công trình khác biệt có thể đã ảnh hưởng lẫn nhau. Sự khẳng 
định này đúng trong vài trường hợp, nhưng không đúng trong 
các trường hợp khác. Plato nhìn nhận vài khả năng hiểu thấu 
của ông đã được "mượn" từ Mật giáo Đông phương, như vậy 
ắt hẳn ông đã bị ảnh hưởng bởi cùng một nguồn chuyện khẩu 
truyền đã tạo nên quyển Siêu Độ Luận của Tây Tạng. Các tư 
tưởng trong triết lý Hy Lạp lại ảnh hưởng một số tác giả Tân 
ước Kinh, và như vậy có thể lập luận rằng các lời Thánh Phao-
Lô về hồn thân có thể bắt nguồn từ Plato.  

Mặt khác, trong phần lớn trường hợp, khó mà chứng minh 
là có những sự ảnh hưởng như thế. Mỗi tác giả dường như 
mang đến vài chi tiết đáng chú ý, các chi tiết này cũng lại xuất 
hiện trong những bài phỏng vấn của tôi, tuy nhiên ông ta 
không thể nào có được những chi tiết này từ các tác giả tiền 

bối. Swedenborg từng đọc Thánh Kinh và quen thuộc tác phẩm 
của Plato. Tuy nhiên Swedenborg đã nhiều lần ám chỉ thực 
trạng là người vừa chết có thể chưa ý thức rằng mình đã chết 
trong một khoảng thời gian nào đó. Sự kiện này được kể đi kể 
lại nhiều lần trong câu chuyện của những người cận kề cái 
chết, nhưng rõ ràng là chẳng được Thánh Kinh hoặc Plato đề 
cập đến. Dù vậy, điểm này được nhấn mạnh trong quyển Siêu 
Độ Luận của Tây Tạng, một tác phẩm mà có lẽ Swedenborg 
không thể nào đọc được. Thật thế, cho đến năm 1927 nó chưa 
được dịch ra Anh ngữ.  

Có thể nào các kinh nghiệm chết hụt mà tôi sưu tập bị các 
tác phẩm thuộc loại vừa kể ảnh hưởng? Tất cả những người tôi 
từng tiếp xúc cho biết trước khi về từ cõi chết họ có xu hướng 
nào đó đối với Thánh Kinh, có hai hoặc ba người từng biết 
chút ít về tư tưởng Plato. Mặt khác, chẳng một ai biết đến Mật 
giáo, các tác phẩm của Swedenborg hay quyển Siêu Độ Luận 
của Tây Tạng. Thế nhưng nhiều chi tiết không có trong Thánh 
Kinh hay trong các tác phẩm của Plato lại luôn xuất hiện một 
cách bất ngờ trong những bài tường thuật tôi thu thập, và các 
chi tiết này thật tương ứng với những hiện tượng, sự kiện được 
nêu ra trong các nguồn tài liệu ít thông dụng.  Phải nhìn nhận 
rằng có những sự tương đồng giữa tác phẩm có tư tưởng gia 
thời xưa và phúc trình của những người Mỹ thời nay từng bị 
chết hụt. Các điểm giống nhau này cho đến nay vẫn còn là sự 
kiện gây ấn tượng sâu sắc và chưa được giải thích thỏa đáng. 
Ắt hẳn ta tự hỏi tại sao trí tuệ các bậc đại giác Tây Tạng, thần 
học và khải tượng của Thánh Phao-Lô, khả năng kỳ lạ hiểu 
thấu cùng các huyền thoại của Plato và những tiết lộ về tâm 
linh của Swedenborg, tất cả đều đồng ý với nhau và tương ứng 
với những câu chuyện kể của các cá nhân thời nay từng suýt 
chết ?  

 
Đón xem kỳ tới:  
Chương IV: Vấn Đáp  
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CỌNG SẢN VIỆT NAM CHỦ 
TRƯƠNG PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO 

* Phạm Hoàng Thái 
 
Cộng Sản và Tôn Giáo là hai chiến tuyến đối đầu: Thiện và 

ác; ánh sáng và bóng tối. Tôn giáo chủ trương kêu gọi khả 
năng từ bản thân cá nhân trong ý thức trách nhiệm đối với xã 
hội làm nền tảng cho hành động tạo sự ích lợi cho cá nhân và 
xã hội. Đảng Cộng Sản Việt Nam cho những lời kêu gọi có nội 
dung như thế là đối kháng, phá hoại đường hướng của Đảng và 
Nhà nước XHCNVN. Từ những nhận định trên, Cộng Sản chủ 
trương đánh phá, xen vào nội bộ Phật Giáo để gây chia rẽ hầu 
thực hiện kế hoạch phá hoại tiềm năng tiềm lực nội tại của 
Phật Giáo.  

Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, Đảng và Nhà nước 
XHCNVN, có tổ chức một cuộc họp tại Tòa Đô Chánh cũ 
Sàigòn, Ông Mai Chí Thọ làm Chủ tọa. Tuy gọi là buổi họp, 
nhưng hình thức và nội dung là phiên tòa buộc tội và trấn áp 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) 
được mời như bị can. Nội dung buổi họp, Ông Mai Chí Thọ đã 
đe dọa các tôn giáo nói chung, GHPGVNTN nói riêng, phải 
biết để cho Đảng và Nhà nước XHCNVN lợi dụng bằng ngược 
lại sẽ bị đàn áp và tiêu diệt như thân phận của Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam. Điều quan trọng là Ông Mai Chí Thọ 
nghiêm khắc tuyên bố: "Dù muốn dù không các Ông là Phật 
Giáo cũng phải thừa nhận chúng tôi Cộng Sản là kẻ chiến 
thắng". Phật Giáo với giáo lý Từ Bi, Trí Tuệ và Hùng Lực là 
khởi điểm của nhận thức và hành động để kiến tạo cuộc sống 
từ tinh thần lẫn vật chất, trong phạm vi thực tiễn của xã hội. 
Chính vì thế, cho nên Phật Giáo đồ Việt Nam luôn luôn đặt 
mình trong tình trạng đấu tranh thường trực: Đấu tranh với nội 
tâm, với bản thân giữa hai cái "thiện" và "ác", giữa nô lệ hèn 
hạ và độc lập tự chủ; giữa nghèo đói khổ sở và phát triển thịnh 
vượng. Đó mới là cuộc chiến mà người Cộng Sản là kẻ hoàn 
toàn chiến bại. Một chế độ vì Quốc Gia Dân Tộc không xây 
đắp sự tồn tại của mình bằng máu xương và nỗi thống khổ của 
đồng bào, trừ ra, đó là một chế độ chính trị phi dân tộc và phi 
nhân bản. Phật Giáo với thuyết giáo phụng sự chúng sinh bằng 
cách ban vui cứu khổ, có Từ Bi làm động lực, lấy Trí Tuệ và 
Hùng Lực trợ duyên trên bước đường thực hiện. Chính vì 
đường hướng và mục đích đó mà Phật Giáo Việt Nam không 
đầu hàng bạo lực, không chấp nhận cho Đảng và Nhà nước lợi 
dụng, không sống hèn hạ nộ lệ phản lại tinh thần và truyền 
thống lâu đời của Phật Giáo Việt Nam. Đó là một truyền thống 
gắn bó với vận mệnh thăng trầm, vinh nhục của đất nước và 
chia sẽ những khổ đau chung của dân tộc.  

Kẻ tay không đứng về phía dân tộc là Phật Giáo,nên bị đàn 
áp bức hại: Đảng và Nhà nước XHCNVN đã bắt bỏ tù và giết 
những vị Giáo Phẩm cao cấp và trung cấp của GHPGVNTN, 
trong đó có Cố Hòa ThượngThích Thiện Minh, Cố vấn tối cao 
của Giáo Hội, bị bắt và bị giết trong ngục tù. Quý Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ bị quản thúc, các Đại 
Đức Thích Tuệ Sĩ, Trí Siêu, Hạnh Đức, Trí Tựu, Hải Tạng, 
Hải Thịnh, Hải Chánh còn đang bị tù. Một thảm trạng đau đớn 
khởi đầu của cuộc đàn áp Phật Giáo là ngày 02 tháng 11 năm 
1975, tại tỉnh Cần Thơ đã xảy ra một vụ tự thiêu tập thể hết 
sức bi thảm của 12 Tăng Ni để phản đối chánh quyền có những 
hành động vi phạm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng.  

Tất cả những cáo trạng của Lửa được viết lên bằng máu 
thịt và nước mắt là những hành động hùng hồn nhất để phản 
đối chế độ Cộng Sản Việt Nam bức hại tôn giáo và chà đạp 
nhân quyền. Ngày 06 tháng 4 năm 1993 Phật tử Viên Lạc 
Phạm Gia Bình tự thiêu tại Hoa Kỳ, để lại nhiều lá thư cho 
Giáo Hội và có một lá thư gởi cho Ông Võ Văn Kiệt để phản 

đối chế độ CSVN. "... Những khuyết điểm của quí vị, của chế 
độ CS lại quá nặng, mà ở đây điển hình là tôn giáo và nhân 
quyền bị chà đạp một cách trắng trợn. (...). Tôi xin tình nguyện 
thiêu thân vì Đạo Pháp và Dân Tộc tôi đang bị nghiêng ngửa 
tại quê nhà". Cũng trong mục đích phản đối chế độ, ngày 21 
tháng 5 năm 1993, Phật tử Nguyễn Ngọc Dũng tự thiêu trước 
Bảo tháp Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, để phản 
đối chánh quyền đàn áp Phật Giáo. Cuộc tự thiêu của anh là 
nguyên nhân của biến cố ngày 24 tháng 5 năm 1993 tại Huế, 
40.000 người dự cuộc biểu tình lên án chế độ. Thêm một cái 
chết nữa để trả lời dứt khoát là ở Việt Nam chưa có tự do tôn 
giáo và tự do tín ngưỡng, ngày 28 tháng 5 năm 1994, Đại Đức 
Thích Huệ Thâu tự thiêu cho yêu sách 3 điểm:  

1. Yêu cầu Nhà nước CHXHCNVN phải tôn trọng tự do 
tín ngưỡng, nhất là tự do tôn giáo, như tự do sữa chữa chùa 
viện, tự do đến chùa lễ Phật, tự do tu học theo giáo lý đạo Phật 
mà không pha lẫn với chánh sách và chỉ thị của Đảng;  

2. Yêu cầu Nhà nước CHXHCNVN để cho Giáo Hội Ấn 
Quang tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được 
quyền phục hồi sinh hoạt như trong quá khứ;  

3. Yêu cầu Nhà nước giảm sưu cao thuế nặng mà nông dân 
và đồng bằng sông Cửu Long đang bị khốn khổ chịu đựng.  

Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước XHCNVN đã và đang là 
thực hiện những cuộc đàn áp phủ đầu với hy vọng làm cho 
GHPGVNTN phải đầu hàng và từ đó lèo lái Phật Giáo Việt 
Nam, một tôn giáo có truyền thống gắn bó với dân tộc lâu đời 
vào vòng kiểm soát và lệ thuộc Đảng như một thành viên trong 
Mặt Trận Tổ Quốc của Đảng. Từ sau năm 1975, CSVN đã triệt 
hạ nhữngtổ chức không chịu làm tay sai, trong đó có Mặt Trận 
Giải Phóng Miền Nam, những Công Đoàn, những thành phần 
tôn giáo và thay vào đó những nhóm bù nhìn nằm trong cái gọi 
là Mặt Trận Tổ Quốc. GHPGVNTN đã và đang chống chọi, 
không chấp nhận sự kiểm soát của Đảng và Nhà nước, không 
lệ thuộc vào Mặt Trận Tổ Quốc của Đảng.  

 
Cuộc đấu không nhân nhượng giữa Đảng CSVN và 

GHPGVNTN  
Trong cuộc đấu nầy mỗi bên theo đuổi một mục tiêu riêng: 

Phía GHPGVNTN chống đỡ để bảo vệ tự do tôn giáo, tự do tín 
ngưỡng, bảo vệ truyền thống Phật Giáo và Dân Tộc; còn phía 
Đảng CSVN tấn công theo mục tiêu hằng theo đuổi là lợi dụng 
Phật Giáo làm chỗ dựa cho Đảng. Tất cả khía cạnh của sự thật 
được nói lên đầy đủ trong hai cuộc họp lịch sử sau đây:  

Buổi họp xảy ra vào đầu năm 1980, tại trụ sở của Ủy Ban 
Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN), số 176 
đường Võ Thị Sáu, thành Hồ, về phía Phật Giáo gồm nhiều vị 
lãnh đạo các Giáo Hội, các tổ chức Phật Giáo được chọn lựa. 
Đến dự buổi họp nầy gồm có Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Đôn Hậu, Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Hòa Thượng 
Thích Minh Châu. Cả ba vị được mời đến với tư cách cá nhân 
không phải đại diện cho Giáo Hội. Phía Nhà nước có các Ông 
Nguyễn Văn Linh, Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành 
Ủy; Ông Trần Bạch Đằng, đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ 
và một số người đại diện Trung ương MTTQVN có mặt tại trụ 
sở. Nhà nước bàn thảo kế hoạch sẵn từ trước là lèo lái, lợi 
dụng GHPGVNTN làm chỗ dựa cho Đảng CSVN. Sau lời mở 
đầu buổi họp, Ông Nguyễn Văn Linh chủ tọa trong nội dung ca 
ngợi Phật Giáo Việt Nam có truyền thống yêu nước, có công 
với dân tộc trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và 
xác nhận sức mạnh của Phật Giáo Việt Nam là sức mạnh của 
dân tộc, rồi từ đó Ông tuyên bố: ... muốn tạo một thành trì kiên 
cố làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng, cho cách mạng Việt 
Nam, không còn cách nào tốt hơn là phải củng cố và Thống 
Nhất Phật Giáo (...). Xin quý Hòa Thượng cho phép chúng tôi 
(Cộng Sản) được gọi là Phật Giáo của chúng ta, và đề nghị quý 
Ngài cũng nên gọi Đảng của chúng ta... ".  
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Từ những lời tuyên bố trên của Ông Nguyễn Văn Linh, 
làm cho Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, bất bình 
trước đường hướng khuynh loát Phật Giáo của Nhà nước, Ngài 
phát biểu: "Hôm nay chúng tôi đến đây với tư cách cá nhân, vì 
quý Ngài mời chúng tôi đến dự không phải là đại diện Giáo 
Hội (GHPGVNTN) và Giáo Hội không có cử chúng tôi" và 
Ngài nhấn mạnh: "Thống Nhất Phật Giáo cả nước là việc làm 
rất quan trọng, có ý nghĩa của lịch sử của Phật Giáo Việt Nam. 
Nên việc phải từ trên cơ sở được sự tham gia bàn bạc, quyết 
định của từng mỗi Giáo Hội, hệ phái mới có cuộc thống nhất 
trọn vẹn. Việc nầy không thể quyết định một cách vội vàng và 
do Nhà nước chủ động (...). Tại sao hôm nay Nhà nước đứng 
ra triệu tập? Tại sao việc lịch sử Phật Giáo mà quý vị không để 
chúng tôi, quý vị lại đứng ra nhận lãnh?".  

Qua nội dung cuộc họp trên, Ông Nguyễn Văn Linh chưa 
thực hiện được mục đích. Nhiều câu hỏi được đặt ra, tại sao 
Đảng CSVN lại xen vào nội bộ Phật Giáo? Tại sao việc của 
Phật Giáo mà Nhà nước muốn chủ động? Bao nhiêu câu hỏi là 
bấy nhiêu câu trả lời. Tại vì Đảng CSVN muốn thực hiện âm 
mưu lợi dụng Phật Giáo làm chỗ dựa cho Đảng và Nhà nước 
XHCNVN. Đó là câu trả lời dứt khoát không sợ sai lầm.  

Đảng CSVN vẫn tiếp tục con đường tội lỗi đó, nhưng hình 
thức thì thay đổi. Nội dung vẫn giữ. Hòa Thượng Phạm Thế 
Long, người của Đảng nhận lãnh trách nhiệm thực hiện. Đến 
giữa năm 1980, Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo, theo 
đường hướng và mục tiêu của Đảng CSVN, đến chùa Ấn 
Quang thăm Hội Đồng Viện Hóa Đạo (GHPGVNTN). Sau khi 
chào hỏi được giới thiệu nhau xong, Hòa Thượng Phạm Thế 
Long phát biểu: "Đảng chủ trương Đất nước đã thống nhất thì 
Phật Giáo cũng phải thống nhất...". Lúc đó Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang phát biểu: "... Chúng tôi biết rõ Nhà nước chủ 
trương lập một ngôi Chùa thống nhất cho các giáo phái, tập 
đoàn Phật Giáo cách mạng, chứ Giáo Hội chúng tôi đâu có 
được đặc ân vào đó...". Tiếp theo Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ phát biểu: "Phật Giáo miền Bắc sống trong phần đất tự do, 
hòa bình, độc lập; nhưng quý Ngài đã làm được gì cho Phật 
Giáo ngoài đó? Còn Phật Giáo trong Nam sống phần đất chiến 
tranh, bị kềm kẹp, đàn áp, bất công (...). Nhưng chúng tôi đã 
làm được những gì cho Phật Giáo chắc quí vị đã thấy, đã biết. 
Vậy, bây giờ ai cần thống nhất với ai đây?".  

Qua lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang là 
tố cáo các ý đồ lợi dụng Phật Giáo của Đảng và Nhà nước 
XHCNVN và muốn nhắc nhở Tăng, Ni và Phật tử ý thức rằng: 
Đảng và Nhà nước chỉ muốn thống nhất "các giáo phái, tập 
đoàn Phật giáo cách mạng" mà thôi "chứ thống nhất làm gì với 
Phật giáo phản động". Vì thống nhất Phật giáo cách mạng để 
dùng nó làm con cờ, làm bình phong, làm chỗ dựa cho Đảng 
để tung ra những ngón đòn tuyên truyền dối trá hầu lừa gạt dư 
luận thế giới là ở Việt Nam được tự do tôn giáo, tự do tín 
ngưỡng và nhân quyền được tôn trọng. Điều thâm độc hơn nữa 
là ly gián giữa Phật giáo với Phật giáo và mượn bàn tay khối 
Phật giáo Nhà nước để tiêu diệt khối Phật giáo truyền thống. 
Còn qua lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là 
ngọn đuốc rọi vào màn đêm đen tối, là sự kêu gọi và đánh 
thức. Đánh thức là kêu gọi cho tỉnh ngủ, một giấc ngủ quá dài 
do Đảng và Nhà nước XHCNVN ru. Hãy thức tỉnh để nhìn vào 
thực trạng Đạo Pháp và Dân Tộc! Những câu hỏi cho Hòa 
Thượng Thiện Hào, Phạm Thế Long: Đảng CSVN đứng sau 
lưng các Ngài thúc đẩy thành hình Hội Phật Giáo Thống Nhất 
Việt Nam ở Miền Bắc năm 1960 và Ban Liên Lạc Phật Giáo 
Yêu Nước ở Miền Nam 1975, xin hỏi các Ngài đã làm gì cho 
Đạo Pháp và Dân Tộc ?  

 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Được Thành Lập năm 

1981 ở Hà Nội với Mục Đích gì ?  

Phật Giáo Việt Nam có hai tông phái lớn. Phật Giáo Bắc 
Tông và Phật Giáo Nam Tông, mỗi tông phái đều có Giáo Hội, 
có nhiều chi nhánh, nhưng không phải vì thế mà tạo sự bất 
hòa, trái lại điều càng mừng "bồ đề dù cây to, cây nhỏ cũng là 
bồ đề". Vì tất cả nó được hình thành từ tấm lòng độ sinh của 
những bậc chân tu, nghĩ đến truyền khai đạo pháp. Có giới luật 
làm thầy, dựa theo thuyết giáo của chư Phật mà tùy theo căn 
cơ trình độ của chúng sinh để giáo hóa.  

Năm 1981, thêm một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được 
thành hình ở Hà Nội với mục đích gì? Có phải vì tâm nguyện 
độ sinh? Muốn trả lời những câu hỏi trên phải nhận định từ sự 
kiện một để đưa đến hiểu sự việc theo đúng sự thật chính nó. 
Nguyên nhân và khởi điểm thúc đẩy thành lập GHPGVN năm 
1981, có phải được thể hiện qua những lời phát biểu của Ông 
Nguyễn Văn Linh "... muốn tạo một thành trì kiên cố làm chỗ 
dựa vững chắc cho Đảng. cho cách mạng Việt Nam, không có 
cách nào tốt hơn là phải củng cố và thống nhất Phật giáo"; 
cũng qua lời phát biểu của Hòa Thượng Phạm Thế Long ở 
chùa Ấn Quang "Đảng chủ trương đất nước đã thống nhất thì 
Phật giáo cũng phải thống nhất". Có phải từ những lời phát 
biểu trên là chủ lực chính để thúc đẩy hình thành Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam năm 1981 ở Hà Nội ?  

Đảng CSVN đã dùng bạo lực để thống nhất hai miền Nam 
Bắc Việt Nam đưa dân tộc vào con đường hận thù đau khổ, 
nhục nhã và nghèo đói. Dứt khoát, Phật Giáo Việt Nam không 
thể thống nhất theo đường hướng và mục tiêu của Đảng và 
Nhà nước XHCNVN như lời phát biểu, kêu gọi của Hòa 
Thượng Phạm Thế Long được. Mà tại sao Đảng CSVN lại kêu 
gọi thống nhất Phật giáo, trong khi Phật giáo đã thống nhất từ 
sau năm 1963. Và Bản Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất chính thức ra đời ngày 04 tháng 01 năm 
1964, với lời mở đầu nói lên mục đích là:  

"Công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý Đức Phật, hai tông 
phái (Bắc Tông và Nam Tông) tại Việt Nam thực hiện nguyện 
vọng thống nhất thực sự là hoài bão từ lâu để phục vụ nhân 
loại và dân tộc: Đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự 
tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại trong 
sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.  

Quan niệm thống nhất Phật giáo Việt Nam được thể hiện 
theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp 
sống của hai tông phái cũng như của hai giới Tăng Sĩ và Cư Sĩ 
chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển 
trong sự kết hợp có chỉ đạo, chính đó là sắc thái đặc biệt của 
nền Phật Giáo Thống Nhất tại Việt Nam".  

Một Bản Hiến Chương chứa đầy đạo lý và nhân bản 
"không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự 
tồn tại trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc". Nội dung nó 
như thế mà Đảng CSVN và GHPGVN nhẫn tâm xé bỏ.  

 
Bản Nghị Định 69 HĐBT và Bản Nội Quy Tăng Sự của 

GHPGVN  
Trước khi bài nầy đề cập đến Bản Nội Quy Tăng Sự của 

GHPGVN, người viết cần xác nhận là đa số Phật giáo đồ Việt 
Nam trong nước bị những cơ quan của Đảng và Nhà nước 
cưỡng bức buộc lòng phải miễn cưỡng chấp nhận. Vì thế, tất 
cả Tăng, Ni và Phật tử trong nước và hải ngoại, thuộc 
GHPGVNTN, khi nói đến GHPGVN đều hiểu hoàn cảnh 
Tăng, Ni và Phật tử trong nước bị sự bố trí của Nhà nước qua 
hai cơ quan ngoại vi là: Mặt Trận Tổ Quốc và Ủy Ban Tôn 
Giáo Chính Phủ cưỡng bức (điểm thứ nhất). Vì an toàn cho 
đoàn thể. Vì muốn thực hiện tâm nguyện truyền bá chánh pháp 
nên buộc lòng gia nhập GHPGVN (điểm thứ hai). Chỉ có một 
thiểu số Đảng viên mặc áo nhà tu, vì có đặc quyền đặc lợi 
đứng ra lèo lái GHPGVN theo mục đích của Đảng và Nhà 
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nước XHCNVN, lớn tiếng hoan hô, ca ngợi một thể chế tự do 
giả danh, dân chủ hình thức.  

Sự thật phải được soi sáng. Một Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam thành lập năm 1981 ở Hà Nội, trong Đại Hội lần thứ nhất 
đã đâm vào tim, hút máu Phật giáo; cờ Phật giáo đã chính thức 
bị loại bỏ; một biểu tượng thiêng liêng nhất bị phủ nhận và 
cũng trong Đại Hội nầy thêm những nhác dao đâm vào thân 
thể là Tổ Chức Gia Đình Phật Tử bị loại bỏ. Đó là những vết 
thương đau đớn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất. Những vết thương nầy phải được chữa trị từ căn nguyên 
của nó, bằng những liều thuốc nặng đô mới mong bình phục 
được.  

Sự trùng hợp hay đồng tình giữa Bản Nghị Định 69 HĐBT 
và Bản Nội Quy Tăng Sự của GHPGVN? Vì Bản Nội Quy của 
Giáo Hội nầy qui định việc tấn phong các hàng Giáo Phẩm 
như Hòa Thượng, Thượng Tọa phải được chính quyền duyệt 
xét, chấp nhận. Có giống như đúc Bản Nghị Định 69 của Hội 
Đồng Bộ Trưởng, vì Chương II, Điều 19 viết: "Việc phong 
chức sắc tôn giáo các cấp phải được chính quyền các cấp chấp 
thuận mới hợp pháp", và Điều 20 xác nhận thêm: Việc bổ 
nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc tôn giáo hoặc những người 
được tín đồ bầu ra để làm việc (...) tại địa phương nào phải 
được chính quyền địa phương ấy chấp thuận mới được hoạt 
động". Việc tấn phong hàng Giáo Phẩm là việc nội bộ Phật 
Giáo; việc bổ nhiệm, thuyên chuyển nhân sự của Giáo Hội 
cũng là của Phật giáo quyết định lấy. Nó là quyền tự do tôn 
giáo; nó là dân quyền, không có thế lực nào được quyền xâm 
phạm. Những điều trên của Nghị Định 69 HĐBT đã trả lời rõ 
cho những ai chưa hiểu và đặt những câu hỏi: Ở Việt Nam 
hiện nay thật sự có được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và 
nhân quyền có được tôn trọng không? Phải nhận diện thêm 
một khía cạnh khác. Việc CSVN xen vào nội bộ Phật Giáo, nó 
có mục đích là tạo áp lực để chi phối động cơ hành động của 
Phật Giáo là kêu gọi phát huy khả năng bản thân con người 
trong ý thức trách nhiệm đối với xã hội; mưu cầu tác động để 
tạo dựng hạnh phúc cho dân tộc. Đảng và Nhà nước XHCNVN 
muốn giới hạn, chận đứng việc làm đó của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, vì nó là con đường chuyển hóa trong 
hòa bình tức tạo sự an lạc.  

 
 

QUỐC HỘI ÂU CHÂU 
 
Ngày 18 tháng Giêng năm 1995  
 
QUYẾT NGHỊ CHUNG (theo điều 47) do các Nghị viên sau 

đây đệ trình:  
- Sakellariou đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Âu Châu,  
- Stasi đại diện Đảng Nhân dân Âu Châu,  
- Gol, Bertens và André Léonard đại diện Đảng Tự do và Dân 

chủ Âu Châu,  
- Ligabue và Caccavale đại diện Khối Forza Âu Châu,  
- Pasty đại diện Khối Phong trào Tập thể của những người 

Dân chủ Âu Châu,  
- Telkaemper đại diện Đảng Xanh trong Quốc hội Âu Châu,  
- Pradier, Fouque và Vandemeulebrouche đại diện Khối Liên 

minh Cấp tiến Âu Châu,   
căn cứ vào những quyết nghị của các Nghị viên:  
- Gol và nhiều Nghị viên khác đại diện cho Đảng Tự do và 

Dân chủ Âu Châu (hồ sơ số B4-0048/95)  
- Sakellariou đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Âu Châu (hồ sơ 

số B4-0069/95)  
- Pasty đại diện Khối Phong trào Tập thể của những người 

Dân chủ Âu Châu (hồ sơ số B4-0092/95)  
- Teilkaemper và nhiều Nghị viên khác đại diện Đảng Xanh 

trong Quốc hội Âu Châu (hồ sơ số B4-0101/95)  

- Caccavale đại diện Khối Forza Âu Châu (hồ sơ số B4-
108/95)  
về việc giam cầm những Tăng, Ni, Phật tử của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVN Thống Nhất).  

 
Quốc Hội Âu Châu:  
A. xét rằng, tất cả mọi công dân Việt Nam đều được bảo đảm 

quyền tự do phát biểu ý kiến có ghi trong Hiến pháp năm 1992, 
nhưng kể từ năm 1982 Chính phủ Việt Nam theo đuổi đường lối 
chính trị đảm bảo về sự giúp đỡ và công nhận Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (được thành lập từ năm 1951) và cấm đoán rộng rãi 
những cộng đồng Phật giáo khác;  

B. cho biết rằng GHPGVN Thống Nhất (được thành lập từ 
năm 1951 và ở những năm trong thập niên 60 có tham gia chống 
đối chế độ Nam Việt Nam) đã công khai chống lại đường lối chính 
trị này;  

C. lo ngại là hậu quả trên đưa đến việc trừng phạt hàng loạt 
Tăng Ni của GHPGVN Thống Nhất (Thích Trí Tựu, Thích Hải 
Tạng, Thích Hải Chánh, Thích Hải Thịnh, Thích Hạnh Đức và 
Thích Thiện Thơ) về tội vi phạm trật tự công cộng nên họ bị đưa 
ra tòa xử, theo sự trình bày của Cơ quan Ân Xá Quốc Tế thì cơ 
quan này có nghi vấn trong vài vụ xử này.  

D. lo ngại thêm là một số lớn Tăng Ni và những Phật tử có 
chức thẩm khác của GHPGVN Thống Nhất (Thích Long Trí, 
Phạm Văn Xưa (Nhật Thường), Thích Trí Lực và Nguyễn Thị Em 
(Đồng Ngọc), Thích Không Tánh và Thích Nhật Ban) đã bị bắt 
trong tháng 11.1994 khi những vị này tổ chức chiến dịch cứu trợ 
đồng bào nạn lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 
trước đó mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước (chiến dịch 
này đã được một chùa của GHPGVN Thống Nhất ở Houston 
(Texas) yểm trợ tài chánh) dù họ đã có lần thực hiện một chiến 
dịch cứu trợ địa phương được yểm trợ tài chánh mà đã không bị 
cơ quan nhà nước can thiệp.  

E. lo ngại là vị lãnh đạo tinh thần của GHPGVN Thống Nhất, 
Thích Huyền Quang (ngài đã bị quản thúc tại chùa Hội Phước ở 
Quảng Ngãi kể từ năm 1992) và vị đại diện của ngài là Thích 
Quảng Độ cũng đã bị bắt ngày 29.12.1994 và ngày 4.01.1995, sau 
khi những vị này đã phản đối sự bắt bớ giam cầm trong tháng 11 
trước đó.  

F. lo ngại về bản phúc trình của Cơ quan Ân Xá Quốc Tế cho 
biết vẫn còn hơn 60 người bị giam cầm vì lý do chính trị, ngoài số 
đó ra còn có 38 người bị tù tội vì lập trường cương quyết của họ.  

G. xét rằng việc duy trì nhân quyền là cơ sở hoàn toàn có ý 
nghĩa cho một nền chính trị phát triển và đường lối chính trị hợp 
tác kinh tế chung của Liên Minh Âu Châu.  

1. Quốc Hội Âu Châu (QHAC) có quan điểm rằng đường lối 
chính trị của Chính phủ Việt Nam đối với GHPGVN Thống Nhất 
có mâu thuẩn với đường lối chính trị chung của Việt Nam về 
những cải cách kinh tế và chính trị;  

2. QHAC lên tiếng về việc nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã 
ra tay mạnh mẽ đối với một số đại diện của những tổ chức tôn 
giáo khác cũng như đối với các văn nghệ sĩ và trí thức, khi những 
người này đã được xem là một sự nguy hiểm cho sự toàn vẹn của 
nhà nước hoặc trật tự công cộng ở Việt Nam; trường hợp bà 
Dương Thu Hương là việc tương tự đáng lưu ý;  

3. QHAC có hy vọng rằng nhà cầm quyền Việt Nam sớm có 
cung cách dân chủ và khoan dung trong khuôn khổ an ninh nội 
chính;  

4. QHAC chào mừng quyết định của Chính phủ Việt Nam sẽ 
chấp nhận điều khoản cơ bản về nhân quyền trong hiệp ước hợp 
tác hiện đang thương thuyết với Cộng Đồng Chung Âu Châu;  

5. QHAC yêu cầu Hội đồng Cố vấn và Ủy ban có suy nghĩ và 
nói chuyện thẳng với nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề nhân 
quyền;  

6. QHAC đòi hỏi trước tiên việc chấm dứt đàn áp và truy nã 
trừng trị những thành viên của GHPGVN Thống Nhất;  

7. QHAC ủy nhiệm ông Chủ tịch QHAC chuyển quyết nghị 
này đến Hội đồng Cố vấn, Ủy ban và Chính phủ Việt Nam. (Thị 
Chơn dịch)  
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